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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH THUẬN.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đọan 2007 - 2010;
Căn cứ quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt kế họach thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đọan 2007 - 2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính chung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Lưu VT, TCT
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Tấn Thành


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

(Kèm theo Quyết định số 2264 /QĐ-UBND ngày 14 /8/2009


của UBND tỉnh Bình Thuận)


Phần I


 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 


THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH THUẬN


		Số


TT

		Tên thủ tục hành chính



		I. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC



		1

		Tuyển dụng công chức



		2

		Tuyển dụng viên chức



		3

		Hợp đồng lao động chờ thi tuyển



		4

		Hồ sơ dự thi công chức, viên chức



		5

		Hồ sơ xét tuyển dụng công chức, viên chức



		6

		Tiếp nhận công chức, viên chức từ tỉnh ngoài vào



		7

		Thủ tục thuyên chuyển công tác ra ngoài tỉnh



		8

		Tiếp nhận chuyển chế độ hưu xã từ tỉnh ngoài vào



		9

		Chuyển chế độ hưu xã ra ngoài tỉnh



		II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC



		1

		Cấp giấy phép trú đóng của các đơn vị ngoài tỉnh



		2

		Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước



		3

		Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước



		4

		Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước 



		III. LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ



		1

		Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã



		2

		Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã



		3

		Phê duyệt Ban Chấp hành, Ban Điều hành Hội, Quỹ



		4

		Đổi tên Hội



		5

		Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã



		6

		Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã



		IV. LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG



		1

		Cờ thi đua Chính phủ



		2

		Đề nghị phong tặng, truy tặng Anh hùng lao động cho tập thể, cá nhân



		3

		Chiến sỹ thi đua toàn quốc



		4

		Đề nghị khen thưởng Huân chương độc lập và Huân chương lao động cho cán bộ có quá trình cống hiến 



		5

		Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khen thường xuyên)



		6

		Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương theo chuyên đề



		7

		Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương thành tích đột xuất



		8

		Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương thành tích đối ngoại



		9

		Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương thành tích thi đua khen thường xuyên (Khen thường xuyên)



		10

		Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (khen thường xuyên)



		11

		Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc



		12

		Đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến



		13

		Tiếp nhận đăng ký thi đua hàng năm



		14

		Đề nghị cấp đổi bằng Huân, Huy chương hiện vật bị thất lạc



		V. LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ



		1

		Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ



		VI. LĨNH VỰC TÔN GIÁO



		1

		Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng như: Lễ hội được tổ chức lần đầu; được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống



		2

		Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở một tỉnh



		3

		Chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở



		4

		Chấp thuận việc chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở



		5

		Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở



		6

		Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh



		7

		Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều quận huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương



		8

		Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng cho những người chuyên hoạt động tôn giáo



		9

		Đăng ký người được đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 



		10

		Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo



		11

		Chấp thuận thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý



		12

		Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở



		13

		Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, Trung ương hoặc toàn đạo



		14

		Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



		15

		Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình tôn giáo



		16

		Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo



		17

		Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh





Phần II


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH THUẬN

I. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC


1. Tuyển dụng công chức


1.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết và trả lại Bộ phận “Một cửa” theo đúng thời gian quy định;


- Khách hàng nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

1.2. Cách thức thực hiện 


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Công văn của Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang Sở, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Nội vụ đề nghị tuyển dụng sau khi có kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức hoặc được xét tuyển (nội dung công văn nói rõ tổng số biên chế được giao theo từng ngành cụ thể; số biên chế đã thực hiện; cơ cấu ngạch công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương); 

- Phô tô Sổ Bảo hiểm xã hội hoặc bảng lương có thể hiện đóng bảo hiểm xã hội của người tuyển dụng (nếu có);


- Giấy báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức của đương sự (thông báo của Sở Nội vụ). Trường hợp được xét tuyển thì không yêu cầu thủ tục này.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


1.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Từ 50 hồ sơ trở lên thì thời gian giải quyết là 15 ngày.


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


1.6. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


1.8. Phí, lệ phí: Không


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Mang theo các văn bằng, chứng chỉ (bản chính) có liên quan của đương sự để đối chiếu, kiểm tra.


1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước.

- Thông tư 09/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.


- Quyết định 80/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận.


- Quyết định 37/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

2. Tuyển dụng viên chức


2.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết và trả lại Bộ phận “Một cửa” theo đúng thời gian quy định;


- Khách hàng nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

2.2. Cách thức thực hiện


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Công văn của Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang sở, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Nội vụ đề nghị tuyển dụng sau khi có kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức hoặc được xét tuyển (nội dung công văn nói rõ tổng số biên chế được giao theo từng ngành cụ thể; số biên chế đã được thực hiện; cơ cấu ngạch công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương); 

- Phô tô Sổ Bảo hiểm xã hội hoặc bảng lương có thể hiện đóng bảo hiểm xã hội của người tuyển dụng (nếu có);


- Giấy báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức của đương sự (thông báo của Sở Nội vụ). Trường hợp được xét tuyển thì không yêu cầu thủ tục này.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


2.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Từ 50 hồ sơ trở lên thì thời gian giải quyết là 15 ngày.


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


2.6. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nội vụ

2.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


2.8. Phí, lệ phí : Không


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Mang theo các văn bằng, chứng chỉ (bản chính) có liên quan của đương sự để đối chiếu, kiểm tra.


2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Thông tư 10/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Quyết định 80/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận.


- Quyết định 37/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

3. Hợp đồng lao động chờ thi tuyển


3.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết theo đúng thời gian quy định;


- Nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

3.2. Cách thức thực hiện 


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



3.3.1. Thành phần hồ sơ


a) Đối tượng chung


- Đơn xin việc làm (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đang cư trú);


- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đang cư trú);


- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế;

- Hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận (bản sao có công chứng);


- Các văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (bản sao có công chứng);


- Công văn của đơn vị đề nghị Sở Nội vụ ký hợp đồng (nội dung công văn nêu rõ tổng số biên chế được giao theo từng ngành cụ thể; số biên chế đã thực hiện; cơ cấu ngạch công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương);


b) Nếu đối tượng hợp đồng vào các ngạch Y tế thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.



3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


3.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.


3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


3.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nội vụ 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


3.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 


3.8. Phí, lệ phí :Không


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước.


- Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Thông tư 09/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước .


- Thông tư 10/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Quyết định 80/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận.


- Quyết định 37/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

4. Hồ sơ dự thi công chức, viên chức


4.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại tại phòng Cán bộ công chức của Sở Nội vụ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Nhận kết quả tại Sở Nội vụ.


4.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại phòng Cán bộ, công chức của Sở Nội vụ.


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Đơn xin tham dự kỳ thi tuyển công chức hoặc viên chức;

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đang cư trú);


- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế;

- Hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận (bản sao có công chứng);


- Các văn bằng tốt nghiệp; chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (bản sao có công chứng);


- Tờ trình của đơn vị chủ quản đề nghị dự tuyển (đối với thi sinh tự do không cần có văn bản).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4.4. Thời hạn giải quyết: Không


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


4.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nội vụ 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



4.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 


4.8. Phí, lệ phí: Không


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không


4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước.


- Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Thông tư 09/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.


- Thông tư 10/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Quyết định 80/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận.


- Quyết định 37/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

5. Hồ sơ xét tuyển dụng công chức, viên chức


5.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết theo đúng thời gian quy định;


- Nhận kết quả tại Sở Nội vụ.

5.2. Cách thức thực hiện 


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại văn phòng Sở Nội vụ.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Đơn xin xét tuyển;


- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đang cư trú);


- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế;


- Hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận (bản sao có công chứng);


- Các văn bằng tốt nghiệp (bản sao có công chứng);


- Tờ trình của đơn vị chủ quản đề nghị xét tuyển.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


5.4. Thời hạn giải quyết: Không


5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


5.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nội vụ 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


5.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


5.8. Phí, lệ phí : Không 


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


5.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước.


- Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Thông tư 09/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. 


- Thông tư 10/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Quyết định 80/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận.


- Quyết định 37/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

6. Tiếp nhận công chức, viên chức từ tỉnh ngoài vào


6.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết theo đúng thời gian quy định;


- Nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

6.2. Cách thức thực hiện 


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận “ Một cửa” của Sở Nội vụ.

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



5.3.1. Thành phần hồ sơ


a) Lượt 1


- Đơn xin chuyển công tác (có ý kiến chấp thuận cho chuyển của cơ quan đang công tác, ý kiến tiếp nhận của cơ quan nơi đến và cơ quan chủ quản cấp trên nơi đi, nơi đến);


- Lý lịch CBCC (Bản phô tô từ hồ sơ gốc và có xác nhận của cơ quan đang công tác);


- Các văn bằng chuyên môn nghiệp vụ (bản phô tô có công chứng);


- Quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ nơi đang công tác và Quyết định lương gần nhất (bản sao có công chứng);


- Hộ khẩu của cha mẹ hoặc vợ chồng thường trú tại tỉnh Bình Thuận (bản sao có công chứng).


b) Lượt 2


- Hồ sơ gốc (có niêm phong) để kiểm tra;


- Quyết định của Sở Nội vụ (hoặc của huyện, thị xã, thành phố nếu đã được phân cấp) cho đương sự thuyên chuyển công tác.



5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


6.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (đối với mỗi lượt) 


6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


6.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nội vụ 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


6.7. Kết quả thực hiện TTHC 


- Văn bản chấp thuận (lượt 1);


- Quyết định hành chính (lượt 2).


6.8. Phí, lệ phí : Không


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


6.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước

- Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Thông tư 09/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước 


- Thông tư 10/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Quyết định 80/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

- Quyết định 37/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

7. Thuyên chuyển công tác ra ngoài tỉnh


7.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết theo đúng thời gian quy định;


- Nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

7.2. Cách thức thực hiện 


- Gián tiếp qua đường bưu điện.


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội Vụ.

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Lượt 1: Đơn xin chuyển công tác (có ý kiến chấp thuận cho chuyển của cơ quan đang công tác, cơ quan chủ quản).


- Lượt 2: Công văn tiếp nhận của Sở Nội vụ (nếu đã phân cấp thì của huyện, thành phố) nơi bản thân CBCC xin về công tác gửi Sở Nội vụ Bình Thuận.



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


7.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (đối với mỗi lượt) 


7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


7.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nội vụ 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


7.7. Kết quả thực hiện TTHC


- Văn bản chấp thuận (lượt 1)


- Quyết định hành chính (lượt 2)


7.8. Phí, lệ phí: Không


7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


7.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước.


- Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Thông tư 09/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.


- Thông tư 10/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Quyết định 80/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận.


- Quyết định 37/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

8. Tiếp nhận chuyển chế độ hưu xã từ tỉnh ngoài vào


8.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết theo đúng thời gian quy định;


- Nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

8.2. Cách thức thực hiện 


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Đơn xin chuyển chế độ hưu xã (có xác nhận của UBND xã và phòng Nội vụ cấp huyện thuộc tỉnh Bình Thuận);


- Bản sao hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận (có công chứng, chứng thực);


- Giấy chuyển trợ cấp của Sở Nội vụ (nơi chuyển đi);


- Quyết định nghỉ hưởng phụ cấp hàng tháng;


- Giấy chứng nhận chuyển chế độ hưu xã của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện (nơi chuyển đi).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


8.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.


8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


8.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nội vụ 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


8.7. Kết quả thực hiện TTHC: Công văn


8.8. Phí, lệ phí : Không


8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


8.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNV-BTC ban hành ngày 22/4/2009 của liên Bộ Nội vụ và Tài Chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 05 năm 2009 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

9. Chuyển chế độ hưu xã ra ngoài tỉnh


9.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết theo đúng thời gian quy định;


- Nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

9.2. Cách thức thực hiện 


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Văn bản đồng ý tiếp nhận chuyển chế độ hưu xã của Sở Nội vụ nơi chuyển đến;


- Đơn xin chuyển chế độ hưu xã (có xác nhận của UBND cấp xã và phòng Nội vụ cấp huyện thuộc tỉnh Bình Thuận;


- Quyết định nghỉ hưởng phụ cấp hàng tháng;


- Giấy chứng nhận chuyển chế độ hưu xã của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thuộc tỉnh Bình Thuận.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


9.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.


9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


9.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nội vụ 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


9.7. Kết quả thực hiện TTHC: Công văn


9.8. Phí, lệ phí : Không


9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


9.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNV-BTC ban hành ngày 22/4/2009 của liên Bộ Nội vụ và Tài Chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 05 năm 2009 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC


1. Cấp phép trú đóng của các đơn vị ngoài tỉnh


1.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết theo đúng thời gian quy định;


- Nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

1.2. Cách thức thực hiện 


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Văn bản gửi UBND tỉnh của đơn vị xin phép UBND tỉnh Bình Thuận cho phép đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh của đơn vị tại Bình Thuận;


- Quyết định thành lập Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Thuận (bản chính);


- Bản chính Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Thuận của đơn vị;


- Quyết định thành lập đơn vị của cơ quan cấp trên có thẩm quyền (bản sao có công chứng);


- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với đơn vị là công ty nhà nước);


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (bản sao có công chứng) hoặc Hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Bình Thuận.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


1.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


1.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Công văn


1.8. Phí, lệ phí : Không


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


- Quyết định 37/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

2. Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước


2.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết theo đúng thời gian quy định;


- Nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

2.2. Cách thức thực hiện 


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Tờ trình gửi UBND tỉnh của Sở quản lý nhà nước chuyên ngành (đối với đơn vị thuộc Sở, cơ quan ngang Sở) hoặc của UBND huyện, thị xã, thành phố) về việc thành lập đơn vị;


- Phương án tổ chức hoạt động và chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của đơn vị xin thành lập.


- Văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương (nếu có) về việc thành lập đơn vị.


- Văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (nếu có) về việc thành lập đơn vị.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


2.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ. 


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


2.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


2.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


2.8. Phí, lệ phí: Không


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.


3. Thẩm định việc đề án tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước


3.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết theo đúng thời gian quy định;


- Nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

3.2. Cách thức thực hiện 


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Tờ trình gửi UBND tỉnh của Sở quản lý nhà nước chuyên ngành (đối với đơn vị thuộc Sở, cơ quan ngang Sở) hoặc của UBND huyện, thành phố, thị xã) về việc sáp nhập hoặc chia tách đơn vị;


- Phương án tổ chức hoạt động và chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của đơn vị xin chia tách (sáp nhập);


- Văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương (nếu có) về việc sáp nhập hoặc chia tách đơn vị;


- Văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (nếu có) về việc sáp nhập hoặc chia tách đơn vị.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


3.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.


3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


3.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


3.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


3.8. Phí, lệ phí : Không


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.


4. Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước


4.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết theo đúng thời gian quy định;


- Nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

4.2. Cách thức thực hiện 


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Tờ trình gửi UBND tỉnh của Sở quản lý nhà nước chuyên ngành (đối với đơn vị thuộc Sở, cơ quan ngang Sở, đơn vị thuộc UBND tỉnh) hoặc của UBND huyện, thành phố, thị xã) về việc giải thể đơn vị;


- Phương án tổ chức thực hiện việc giải thể đơn vị;


- Văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương (nếu có) về việc giải thể đơn vị;


- Văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (nếu có) về việc giải thể đơn vị.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4.4. Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


4.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


4.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


4.8. Phí, lệ phí : Không


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.


III. LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ


1. Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

1.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết theo đúng thời gian quy định;


- Nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

1.2. Cách thức thực hiện 


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Đơn xin phép thành lập Hội;


- Dự thảo Điều lệ Hội;


- Dự kiến phương hướng hoạt động của Hội;


- Danh sách những người trong Ban vận động thành lập Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;


- Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập Hội có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;


- Các văn bản về trụ sở và tài sản của Hội.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


1.4. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kề từ ngày nhân hồ sơ đầy đủ.


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


1.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


1.8. Phí, lệ phí : Không 


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;


- Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

2. Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

2.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết theo đúng thời gian quy định;


- Nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

2.2. Cách thức thực hiện


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Tờ trình gửi UBND tỉnh của Ban chấp hành Hội đề nghị phê chuẩn Điều lệ Hội;


- Biên bản hoặc trích Biên bản của Đại hội Hội thông qua Điều lệ Hội;


- Bản Điều lệ của Hội.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


2.4. Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


2.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


2.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


2.8. Phí, lệ phí : Không 


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :Không


2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;


- Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

3. Phê duyệt Ban chấp hành, Ban điều hành Hội, Quỹ


3.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định; 


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết theo đúng thời gian quy định;


- Nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

3.2. Cách thức thực hiện 


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Công văn đề nghị phê duyệt Ban chấp hành; Ban Điều hành Hội, Quỹ;


- Biên bản hoặc trích biên bản bầu cử Ban chấp hành, Ban điều hành Hội, Quỹ.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


3.4. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhân hồ sơ đầy đủ.


3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


3.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


3.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


3.8. Phí, lệ phí : Không 


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;


- Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

4. Đổi tên Hội

4.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Văn phòng của Sở Nội vụ;


- Hồ sơ được chuyển đến lãnh đạo xem xét, chuyển phòng chuyên môn giải quyết;


- Nhận kết quả tại Sở Nội vụ.


4.2. Cách thức thực hiện 


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại Sở Nội Vụ.


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a)Thành phần hồ sơ:


- Nghị quyết của Đại hội về việc đổi tên Hội;


- Tờ trình về việc đổi tên Hội;


- Dự thảo điều lệ Hội



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4.4. Thời hạn giải quyết: Không


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


4.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


4.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


4.8. Phí, lệ phí : Không 


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;


- Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

5. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

5.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Văn phòng của Sở Nội vụ;


- Hồ sơ được chuyển đến lãnh đạo xem xét, chuyển phòng chuyên môn giải quyết;


- Nhận kết quả tại Sở Nội vụ.


5.2. Cách thức thực hiện 


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại Sở Nội Vụ.


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Nghị quyết của Đại hội về việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội;


- Tờ trình về việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội;


- Tờ trình gửi UBND tỉnh của Ban vận động thành lập Hội xin phép thành lập hội (hoặc đơn xin phép thành lập Hội);


- Dự thảo Điều lệ Hội;


- Dự kiến phương hướng hoạt động của Hội;


- Danh sách trích ngang và lý lịch của những người trong Ban vận động (Ban trù bị) thành lập Hội;


- Báo cáo công tác chuẩn bị thành lập Hội;


- Các văn bản về trụ sở và tài sản của Hội;


- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực Hội hoạt động.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


5.4. Thời hạn giải quyết: Không


5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


5.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


5.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


5.8. Phí, lệ phí : Không 


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


5.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;


- Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

6. Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

6.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Văn phòng của Sở Nội vụ;


- Hồ sơ được chuyển đến lãnh đạo xem xét, chuyển phòng chuyên môn giải quyết;


- Nhận kết quả tại Sở Nội vụ.


6.2. Cách thức thực hiện 


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại văn phòng Sở Nội Vụ.


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Đơn đề nghị tự giải thể hội;


- Nghị quyết giải thể hội;


- Bản kê, tài sản, tài chính;


- Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


6.4. Thời hạn giải quyết: Không


6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


6.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ


6.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


6.8. Phí, lệ phí : Không 


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


6.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;


- Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

IV. LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

1. Cờ thi đua Chính phủ


1.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ đã đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết;


 Khách hàng nhận kết quả Ban Thi đua - Khen thưởng.


1.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Thi đua - Khen thưởng


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ gồm


- Tờ trình


- Biên bản


- Báo cáo thành tích


- Tóm tắt thành tích


- Xác nhận của cơ quan chức năng (nếu là đơn vị kinh doanh phải có xác nhận của thuế, bảo hiểm)


b) Số lượng hồ sơ: 04(bộ)


1.4. Thời hạn giải quyết: Không


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


1.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung ương ra Quyết định;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng 


- Cơ quan phối hợp: UBND tỉnh


1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


1.8. Phí, lệ phí : Không


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 


- Mẫu Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng Huân chương lao động; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh;


- Mẫu Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương …Cờ thi đua của Chính phủ hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;


- Mẫu Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương….(Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Cờ thi đua của Chính phủ).


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003;


- Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


- Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 13/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua , Khen thưởng;


- Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày13/5/2008 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng.


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc



Số :     /TTr-…
… ngày… tháng … năm …

TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị khen thưởng Huân chương lao động; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.




Căn cứ…chức năng quyền hạn của cơ quan, đơn vị…;


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 121/2005/NĐ-CP, ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ QĐ số 42/2008 /QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng; 


Căn cứ cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Sở… ngày …tháng…năm… V/v xét đề nghị khen thưởng của các đơn vị cơ sở…;


Sau khi xem xét thành tích của các tập thể, cá nhân và đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Giám đốc Sở…..đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét khen thưởng, cụ thể: 


1. Xét, trình Thủ thướng Chính phủ


a) Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng…đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Đề nghị Thủ thướng Chính phủ Tặng bằng khen đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


2. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng


a) Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc đối với …tập thể, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm …


c) Tặng Bằng khen đối với … tập thể và … cá nhân, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc …từ năm…đến năm…./.                                                                                        


Nơi nhận:                                               GIÁM ĐỐC


-Như trên;


-Lưu: VT, VP (03.b). 


                                                        Nguyễn Văn A


Ghi chú:


- Nếu đối tượng nhiều phải có danh sách kèm theo, đề nghị TTLĐXS, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh có tóm tắt trích ngang từng danh hiệu kèm theo).


- Tờ trình được kèm theo danh sách, Biên bản, báo cáo thành tích, tóm tắt thành tích gửi trực tiếp về Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ(qua bộ phận một cửa)không gửi trực tiếp cho Chủ tịch UBND tỉnh. 


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


… ngày… tháng … năm …

BÁO CÁO 


Thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương ….Cờ thi đua của Chính phủ


 hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 




I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH


1. Chức năng nhiệm vụ được giao


Đơn vị được thành lập tháng …năm…. với chức năng nhiệm vụ :….


2. Tổ chức bộ máy đơn vị hiện nay


3. Thuận lợi và khó khăn


a) Thuận lợi


b) Khó khăn


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÁC NĂM


1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn


a) Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao…


b) Một số đơn vị hành chính có thể làm thống kê thành tìch (như giáo dục, y tế - bệnh viện). 


- Đối với giáo dục:(số liệu thống kê ghi rõ năm học)


		Nội dung thực hiện

		NH200-200

		NH200-200

		NH200-200

		NH200-200

		NH200-200



		Tổng số học sinh

		

		

		

		

		



		Kết quả lên lớp (%)

		

		

		

		

		



		Kết quả tốt nghiệp

		

		

		

		

		



		Hành kiểm tốt

		

		

		

		

		



		Hiệu suất đào tạo

		

		

		

		

		



		Học sinh giỏi cấp tỉnh

		

		

		

		

		



		Học sinh giỏi cấp Tp

		

		

		

		

		



		Học sinh giỏi cấp quốc gia

		

		

		

		

		



		Giáo viên giỏi cấp tỉnh

		

		

		

		

		



		Giáo viên giỏi cấp Tp

		

		

		

		

		





(Nếu các năm học, các nội dung có chỉ tiêu giao thì phải ghi rõ số chỉ tiêu giao và kết quả thực hiện)


- Đối với bệnh viện 


		Nội dung thực hiện

		N2003

		N2004

		N2005

		N2006

		N2007



		Tổng số người khám

		

		

		

		

		



		Tổng số người cấp cứu

		

		

		

		

		



		TS người điều trị nội, ng/trú

		

		

		

		

		



		TS giường bệnh sử dụng

		

		

		

		

		



		TS người khám miễn phí

		

		

		

		

		



		Tỉ lệ tử vong chung

		

		

		

		

		



		Đề tài nghiên cứu khoa học

		

		

		

		

		





c) Những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đưa năng xuất hiệu quả cao… .


……..


2. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và các danh hiệu đạt được hàng năm


a) Tổ chức Đảng


b) Công đoàn


c) Đoàn Thanh niên


3. Kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện công tác xã hội 

……


4. Kết quả tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng


a) Triển khai học tập luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng…


b) Tổ chức các phong trào thi đua…



5. Xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện…


6. Đánh giá chung (nếu đề nghị Huân chương lao động nhì trở lên thì phải có so sánh với kết quả kỳ trước)

III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC


1. Nguyên nhân khách quan


 
2. Nguyên nhân chủ quan


IV. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG (QUA CÁC NĂM)

1. Khen thưởng tổng kết năm


- Báo cáo kết quả khen thưởng từng năm về danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (từ cấp tỉnh, Bộ ngành TW trở lên), ghi rõ hình thức khen thưởng, cấp khen, số quyết định, ngày … tháng… năm…) 

-Ví dụ: 


Năm 2006: 


+ Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số: 123/QĐ-UBND ngày 20/1/2007


      + Bộ….. tặng bằng khen Quyết định số: … ngày … tháng … ….năm về thành tích hòan thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006.


Năm 2007: 


+ Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số: 122/QĐ-UBND ngày 20/1/2008


+ Thủ tướng Chính phủ Tặng bằng khen QĐ số: … ngày… tháng … năm …( khen thưởng thành tích từ năm….đến năm…)


2. Các hình thức khen thưởng khác


- Khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề do các ngành, các cấp khen thưởng (ghi rõ các hình thức từ Bằng khen trở lên)


- Ví dụ: Năm 2007 Bộ Công an tặng Bằng khen về phong trào quần chúng Bảo vệ an ninh tổ quốc (không yêu cầu ghi cụ thể như tổng kết năm)


 Nhận xét đánh giá những thành tích nổi bật đạt được trong những năm qua và ý kiến đề nghị mức khen thưởng./.


  Thủ trưởng đơn vị cấp trên                     Thủ trưởng Đơn vị


Trực tiếp nhận xét và xác nhận


(nếu cơ quan Sở…thì có ý kiến của cấp ủy)


Ý kiến của UBND tỉnh


Báo cáo thành tích Huân chương …, Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (dùng cho các tập thể thuộc đơn vị kinh tế). Báo cáo 05 năm đối với Huân chương, 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


… ngày… tháng … năm …

BÁO CÁO 


Thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương…(Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Cờ thi đua của Chính phủ)




I. NÊU SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ


1. Đặc điểm chung


- Quá trình thành lập


- Cơ cấu tổ chức (phòng, ban, đơn vị trực thuộc), tổng số cán bộ, công nhân viên.


- Cơ sở vật chất


- Tài chính đơn vị (tổng số vốn, trong đó vốn cố định, vốn lưu động, nguồn vốn: vốn ngân sách cấp, tự có, vay ngân hàng).


- Vốn cổ phần: Bao nhiêu cổ phần, mệnh giá cổ phần (nếu có).


2. Chức năng, nhiệm vụ được giao



II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÁC NĂM QUA


1. Lập bản thống kê để dễ so sánh


		Nội dung thực hiện

		N.200

		N.200

		N.200

		N.200

		N.200

		N.200



		- Tổng sản lượng

		

		

		

		

		

		



		- Doanh thu

		

		

		

		

		

		



		- Lợi nhuận

		

		

		

		

		

		



		- Nộp ngân sách

		

		

		

		

		

		



		- Đầu tư tái sản xuất

		

		

		

		

		

		



		- Thu nhập bình quân / người / tháng

		

		

		

		

		

		



		- Đóng góp phúc lợi xã hội

		

		

		

		

		

		





- Nếu doanh nghiệp có doanh thu, hoặc nộp ngân sách giảm phải có giải trình trong báo cáo hoặc văn bản giải trình riêng.


- Làm thống kê nộp thuế các năm và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của Cục thuế.

2. Các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả (nguyên nhân đạt được thành tích)


- Sắp xếp kiện toàn và xây dựng tổ chức bộ ……



- Đầu tư đổi mới công nghệ và đào tào đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật ……











- Thực hiện các biện pháp trong phát triển sản xuất và hợp lý hóa sản xuất


- Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật (các sáng kiến, cải tiến làm lợi về kinh tế - xã hội nêu cụ thể), cải tiến quản lý, đổi mới cơ chế, hình thức và phương pháp sản xuất kinh doanh ……
- Sử dụng vốn, hiệu quả vòng quay vốn mở rộng thị trường, đa dạng và thường xuyên đổi mới mẫu mã, chú trọng chất lượng sản phẩm, uy tín khách hàng …..


- Thực hiện việc bảo vệ môi trường.


- Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên.






- Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng và các Đoàn thể.


III. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG 

1. Khen thưởng tổng kết năm


Báo cáo kết quả khen thưởng từng năm về danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (từ cấp tỉnh, Bộ ngành TW trở lên), ghi rõ hình thức khen thưởng, cấp khen, số quyết định, ngày … tháng… năm…) 

-Ví dụ:


Năm 2006: 


+ Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số:123/QĐ-UBND ngày 20/1/2007


      + Bộ…..Tặng bằng khen Quyết định số:     ngày tháng  năm về thành tích hòan thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006.


Năm 2007:


+ Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số:122/QĐ-UBND ngày 20/1/2008


+ Thủ tướng Chính phủ Tặng bằng khen QĐ số: … ngày… tháng … năm …( khen thưởng thành tích từ năm….đến năm…)


2. Các hình thức khen thưởng khác


- Khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề do các ngành, các cấp khen thưởng (ghi rõ các hình thức từ Bằng khen trở lên)


- Ví dụ: 


Năm 2007 


+ Bộ Công an tặng Bằng khen về phong trào quần chúng Bảo vệ an ninh tổ quốc (không yêu cầu ghi cụ thể như tổng kết năm)


 Nhận xét đánh giá những thành tích nổi bật đạt được trong những năm qua và ý kiến đề nghị mức khen thưởng./.


  Thủ trưởng đơn vị cấp trên


trực tiếp nhận xét và xác nhận


 


 Thủ trưởng đơn vị

Ý kiến của UBND tỉnh


2. Đề nghị phong tặng, truy tặng Anh hùng lao động cho tập thể, cá nhân


2.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ đã đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết;


- Khách hàng nhận kết quả tại Ban Thi đua - Khen thưởng.

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Thi đua - Khen thưởng


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Tờ trình


- Biên bản


- Báo cáo thành tích


- Báo cáo tóm tắt thành tích


- Xác nhận của cơ quan chức năng (nếu là đơn vị kinh doanh phải có xác nhận của thuế, bảo hiểm)



b) Số lượng hồ sơ: 23 (bộ)


2.4. Thời hạn giải quyết: Không


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức


2.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch nước ra Quyết định 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng 


- Cơ quan phối hợp: Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh


2.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính và Bằng khen


2.8. Phí, lệ phí : Không


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003;


- Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


- Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 13/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua , Khen thưởng;


- Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày13/5/2008 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng;


- Hướng dẫn số 864/HD-SNV ngày 09/7/2008 của Sở Nội vụ về thực hiện Quy chế TĐKT theo QĐ số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh.


3. Chiến sĩ thi đua toàn quốc


3.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định tại mục7 biểu mẫu này;


- Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ đã đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết ;


- Khách hàng nhận kết quả Ban Thi đua - Khen thưởng.


3.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Thi đua - Khen thưởng


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Tờ trình


- Biên bản


- Báo cáo thành tích


- Tóm tắt thành tích


- Xác nhận của cơ quan chức năng (nếu là đơn vị kinh doanh phải có xác nhận của thuế, bảo hiểm)



b) Số lượng hồ sơ: 04(bộ)


3.4. Thời hạn giải quyết: Không


3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


3.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung ương ra Quyết định 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng 


- Cơ quan phối hợp: UBND tỉnh


3.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 


3.8. Phí, lệ phí : Không


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 


- Mẫu Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng Huân chương lao động; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.


- Mẫu Báo cáo thành tích đề nghị tặng Chiến sĩ thi đua toàn quốc


3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003;


- Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


- Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 13/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


- Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày13/5/2008 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng;


- Hướng dẫn số 864/HD-SNV ngày 09/7/2008 của Sở Nội vụ về thực hiện Quy chế TĐKT theo QĐ số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc



Số :     /TTr-…
… ngày… tháng … năm …

TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị khen thưởng Huân chương lao động; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.




Căn cứ…chức năng quyền hạn của cơ quan, đơn vị…;


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 121/2005/NĐ-CP, ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ QĐ số 42/2008 /QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng; 


Căn cứ cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Sở… ngày …tháng…năm… V/v xét đề nghị khen thưởng của các đơn vị cơ sở…;


Sau khi xem xét thành tích của các tập thể, cá nhân và đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Giám đốc Sở…..đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét khen thưởng, cụ thể: 


1. Xét, trình Thủ thướng Chính phủ


a) Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng…đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Đề nghị Thủ thướng Chính phủ Tặng bằng khen đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


2. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng


a) Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc đối với …tập thể, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm …


c) Tặng Bằng khen đối với … tập thể và … cá nhân, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc …từ năm…đến năm…./.                                                                                        


Nơi nhận:                                               GIÁM ĐỐC


-Như trên;


-Lưu: VT, VP (03.b). 


                                                        Nguyễn Văn A


Ghi chú:


- Nếu đối tượng nhiều phải có danh sách kèm theo, đề nghị TTLĐXS, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh có tóm tắt trích ngang từng danh hiệu kèm theo).


- Tờ trình được kèm theo danh sách, Biên bản, báo cáo thành tích, tóm tắt thành tích gửi trực tiếp về Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ(qua bộ phận một cửa)không gửi trực tiếp cho Chủ tịch UBND tỉnh. 


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


… ngày… tháng … năm …

BÁO CÁO 


Thành tích đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc 


(thành tích từ năm…….đến năm … )




I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
       - Họ và tên                           (Nam, nữ):


- Ngày tháng năm sinh:


- Chức danh hoặc thời gian chức vụ (nếu có)


- Đơn vị công tác:


- Chức năng, nhiệm vụ được giao:


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ( TỪ 6 NĂM - 7 NĂM )


1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn


a) Nêu sơ lược thành tích của đơn vị (lập bảng thống kê về thành tích sản xuất kinh doanh 6 năm, dùng cho cá nhân đơn vị làm kinh tế) 


b) Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao…


c) Đặc biệt phải nêu rõ sáng kiến kinh nghiệm, những đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học kỹ thuật xuất sắc đem lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa chính trị, xã hội nhất định đối với cơ quan, đơn vị, địa phương (nêu nội dung, hiệu quả, phạm vi áp dụng sáng kiến, được hội đồng khoa học hoặc hội đồng sáng kiến của cơ quan đơn vị cùng cấp công nhận).

2. Tham gia Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và các danh hiệu đạt được

a)Tổ chức Đảng


b) Công đoàn


c) Đoàn Thanh niên


3. Kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện công tác xã hội của bản thân, gia đình ….


4. Tham gia công tác thi đua, khen thưởng


a) Tham gia học tập Luật, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn về công tác Thi đua, khen thưởng…


b) Tham gia các phong trào thi đua… 


5.Tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện…


III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC


1. Nguyên nhân khách quan


2. Nguyên nhân chủ quan


IV. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG (TỪ 6 NĂM - 7 NĂM)


1. Khen thưởng tổng kết năm


- Báo cáo kết quả khen thưởng từng năm về danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (từ cấp tỉnh trở lên), ghi rõ hình thức khen thưởng, cấp khen, số quyết định, ngày… tháng.. .năm…) 

-Ví dụ: 


Năm 2006: 


+ Giám đốc Sở … tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở, Quyết định số: 19/QĐ-… ngày 20/01/2007


+ Bộ …. Tặng bằng khen Quyết định số: … /QĐ ngày .. tháng … năm … về thành tích hòan thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006.


Năm 2007: 


+ Giám đốc Sở … tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở, Quyết định số: 22/QĐ-… ngày 20/01/2008


+ Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh theo QĐ số …, ngày 24/01/08 của Chủ tịch UBND tỉnh

2. Các hình thức khen thưởng khác


- Khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề do các ngành các cấp khen thưởng (ghi rõ các hình thức khen ) 


Nhận xét đánh giá những thành tích nổi bật đạt được trong những năm qua và ý kiến đề nghị mức khen thưởng./.


Ý kiến của lãnh đạo đơn vị                  Người báo cáo


                                        (ký và ghi rõ họ tên)


Ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh


 Ghi chú :


- Báo cáo thành tích nổi bật và kết quả đạt được trong 6 năm - 7 năm liên tục. 


- Mẫu này dùng cho đối tượng không phải là cấp trưởng. Nếu là cấp trưởng phải báo cáo kết quả đạt được và kết quả khen thưởng của đơn vị trong 6 năm - 7 năm liên tục. Phần cuối báo cáo có mục ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh

4. Đề nghị khen Huân chương độc lập và Huân chương lao động cho cán bộ có quá trình công hiến 


4.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định. 


- Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết;


- Khách hàng nhận kết quả tại Ban Thi đua - Khen thưởng.


4.2. Cách thức thực hiện


- Gián tiếp qua đường bưu điện;


- Nộp trực tiếp tại Ban Thi đua - Khen thưởng.


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ 


- Tờ trình


- Biên bản


- Báo cáo thành tích


- Xác nhận của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ


- Xác nhận của địa phương lúc nghỉ hưu


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


4.4. Thời hạn giải quyết: Không


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức


4.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch nước ra Quyết định 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng 


- Cơ quan phối hợp: Thường trực tỉnh uỷ, UBND tỉnh


4.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 


4.8. Phí, lệ phí: Không


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003;


- Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


- Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 13/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua , Khen thưởng;


- Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày13/5/2008 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng;


- Hướng dẫn số 864/HD-SNV ngày 09/7/2008 của Sở Nội vụ về thực hiện Quy chế TĐKT theo QĐ số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh.

5. Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khen thường xuyên)


5.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


 
- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết và trả lại Bộ phận “Một cửa” theo đúng thời gian quy định;


- Khách hàng nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng.

5.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Tờ trình


- Biên bản


- Báo cáo thành tích



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


5.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ (nếu số lượng hồ sơ trên 30 bộ thêm 01 ngày làm việc)


5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức


5.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua khen thưởng 


5.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính và Bằng khen


5.8. Phí, lệ phí: Không


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 


- Mẫu Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng Huân chương lao động; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh;


- Mẫu báo cáo thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (đối với cá nhân);


- Mẫu báo cáo thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (đối với tập thể).


5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


5.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003;


- Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


- Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 13/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua , Khen thưởng;


- Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày13/5/2008 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng;


- Hướng dẫn số 864/HD-SNV ngày 09/7/2008 của Sở Nội vụ về thực hiện Quy chế TĐKT theo QĐ số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh.


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc



Số:     /TTr-…
… ngày… tháng … năm …

TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị khen thưởng Huân chương lao động; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.




Căn cứ…chức năng quyền hạn của cơ quan, đơn vị…;


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 121/2005/NĐ-CP, ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ QĐ số 42/2008 /QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng; 


Căn cứ cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Sở… ngày …tháng…năm… V/v xét đề nghị khen thưởng của các đơn vị cơ sở…;


Sau khi xem xét thành tích của các tập thể, cá nhân và đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Giám đốc Sở…..đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét khen thưởng, cụ thể: 


1. Xét, trình Thủ thướng Chính phủ


a) Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng…đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Đề nghị Thủ thướng Chính phủ Tặng bằng khen đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


2. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng


a) Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc đối với …tập thể, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm …


c) Tặng Bằng khen đối với … tập thể và … cá nhân, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc …từ năm…đến năm…./.                                                                                        


Nơi nhận:                                               GIÁM ĐỐC


-Như trên;


-Lưu: VT, VP (03.b). 


                                                        Nguyễn Văn A


Ghi chú:


- Nếu đối tượng nhiều phải có danh sách kèm theo, đề nghị TTLĐXS, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh có tóm tắt trích ngang từng danh hiệu kèm theo).


- Tờ trình được kèm theo danh sách, Biên bản, báo cáo thành tích, tóm tắt thành tích gửi trực tiếp về Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ(qua bộ phận một cửa)không gửi trực tiếp cho Chủ tịch UBND tỉnh. 


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc






… ngày… tháng … năm …

BÁO CÁO 


Thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 


(thành tích từ năm … đến năm… )


          


I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
- Họ và tên:                  (Nam, nữ):        


- Ngày tháng năm sinh:


- Thường trú:


- Chức vụ và đơn vị công tác:


- Chức năng nhiệm vụ được giao:


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG 2 NĂM 


1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn


a) Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao…


b) Những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đưa năng xuất hiệu quả cao… 


 ……..


2. Tham gia công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và các danh hiệu đạt được


a) Tổ chức Đảng


b) Công đoàn


c) Đoàn Thanh niên


3. Kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện công tác xã hội của bản thân, gia đình 


……


4. Tham gia công tác thi đua, khen thưởng


a) Tham gia học tập Luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng


b) Tham gia các phong trào thi đua… 


5. Xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện…


III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC


1. Nguyên nhân khách quan


2. Nguyên nhân chủ quan


IV. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG TRONG 2 NĂM 


1. Khen thưởng tổng kết năm


- Báo cáo kết quả khen thưởng danh hiệu thi đua trong 2 năm: ghi rõ danh hiệu khen thưởng, cấp khen, số quyết định, ngày… tháng… năm…) 


-Ví dụ: Năm 2006: 


+ Giám đốc Sở … tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số: 26/QĐ-… ngày 20/01/2007


+ Bộ…..Tặng bằng khen Quyết định số: …ngày… tháng … năm … về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006.


Năm 2007: 


+ Giám đốc Sở … tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số: 126/QĐ-… ngày 20/1/2008

2. Các hình thức khen thưởng khác

- Khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề được các ngành các cấp khen thưởng
(ghi rõ các hình thức khen thưởng) 


Nhận xét đánh giá những thành tích nổi bật đạt được trong năm và ý kiến đề nghị mức khen thưởng./.


 Ý kiến đơn vị trực tiếp quản lý                       Người báo cáo


(nhận xét kết quả đạt được và đề nghị khen thưởng)      (ký và ghi rõ họ tên)


Ý kiến của lãnh đạo Sở, ban ngành…


 Ghi chú: -Báo cáo thành tích đạt được trong 2 năm (nêu thành tích khen thưởng tổng kết năm).



   -Báo cáo thành tích theo chuyên đề, tùy theo phong trào chuyên đề dài hay ngắn để báo cáo.


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


… ngày… tháng … năm …

BÁO CÁO 


Thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 


(thành tích từ năm … đến năm… )




I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH


1. Tổ chức bộ máy đơn vị hiện nay


2. Chức năng nhiệm vụ được giao


3. Thuận lợi và khó khăn


a) Thuận lợi


b) Khó khăn


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG 2 NĂM 


1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn


a) Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao…


b) Các chỉ tiêu, kế họach đạt được (biểu hiện bằng cột thể hiện rõ các chỉ tiêu trong năm có so sánh với năm trước: kế họach được giao, thực hiện , tỷ lệ %....


c) Những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đưa năng xuất hiệu quả cao… 


 ……..


2. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và các danh hiệu đạt được


a)Tổ chức Đảng


b) Công đoàn


c) Đoàn Thanh niên


 3. Kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện công tác xã hội 

 
……


4. Kết quả tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng


a) Triển khai học tập luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn về công tác Thi đua, khen thưởng


b) Tổ chức các phong trào thi đua 


5. Xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện …


III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC


1. Nguyên nhân khách quan


2. Nguyên nhân chủ quan


IV. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng tổng kết năm( báo cáo kết quả trong 2 năm)


- Ví dụ: Năm 2006 Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Chủ tịch UBND Tỉnh khen thưởng QĐ số 05/ QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007


Năm 2007: Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Chủ tịch UBND Tỉnh khen thưởng QĐ số: 08/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2008


Trong năm Đơn vị đã có tập thể đạt danh hiệu …, có …tập thể đề nghị cấp trên khen thưởng …; có… cá nhân đạt các danh hiệu thi đua…. 


2. Các hình thức khen thưởng khác


- Khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề được các ngành các cấp khen thưởng
(ghi rõ các hình thức khen thưởng)


Nhận xét đánh giá những thành tích nổi bật đạt được trong 2 năm qua và ý kiến đề nghị mức khen thưởng./.


 Ý kiến Giám đốc Sở…                               Giám đốc Trung tâm 

Ghi chú : dùng cho Báo cáo thành tích tổng kết năm. Báo cáo thành tích đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể (B/c dài không quá 04 trang giấy A4).


6. Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương theo chuyên đề


6.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết và trả lại Bộ phận “Một cửa” theo đúng thời gian quy định;


- Khách hàng nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng.

6.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Tờ trình


- Biên bản


- Báo cáo thành tích



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


6.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.


6.5 . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức


6.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ 


6.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính và Bằng khen


6.8. Phí, lệ phí: Không


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 


- Mẫu Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng Huân chương lao động; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh. 


- Mẫu báo cáo thành tích đề nghị chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (dành cho cá nhân).


- Mẫu báo cáo thành tích đề nghị chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (dành cho tập thể).


6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


6.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003;


- Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


- Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 13/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua , Khen thưởng;


- Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày13/5/2008 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng;


- Hướng dẫn số 864/HD-SNV ngày 09/7/2008 của Sở Nội vụ về thực hiện Quy chế TĐKT theo QĐ số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh.


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc



Số :     /TTr-…
… ngày… tháng … năm …

TỜ TRÌNH


Đề nghị khen thưởng Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 


Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh




Căn cứ…chức năng quyền hạn của cơ quan, đơn vị…;


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 121/2005/NĐ-CP, ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ QĐ số 42/2008 /QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng; 


Căn cứ cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Sở… ngày …tháng…năm… V/v xét đề nghị khen thưởng của các đơn vị cơ sở…;


Sau khi xem xét thành tích của các tập thể, cá nhân và đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Giám đốc Sở…..đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét khen thưởng, cụ thể: 


1. Xét, trình Thủ thướng Chính phủ


a) Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng…đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Đề nghị Thủ thướng Chính phủ Tặng bằng khen đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


2. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng


a) Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc đối với …tập thể, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm …


c) Tặng Bằng khen đối với … tập thể và … cá nhân, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc …từ năm…đến năm…./.                                                                                        


Nơi nhận:                                               GIÁM ĐỐC


-Như trên;


-Lưu: VT, VP (03.b). 


                                                        Nguyễn Văn A


Ghi chú:


- Nếu đối tượng nhiều phải có danh sách kèm theo, đề nghị TTLĐXS, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh có tóm tắt trích ngang từng danh hiệu kèm theo).


- Tờ trình được kèm theo danh sách, Biên bản, báo cáo thành tích, tóm tắt thành tích gửi trực tiếp về Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ(qua bộ phận một cửa)không gửi trực tiếp cho Chủ tịch UBND tỉnh. 


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


… ngày… tháng … năm …

BÁO CÁO 


Thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

(thành tích từ năm … đến năm… )


          


I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
- Họ và tên:                  (Nam, nữ):        


- Ngày tháng năm sinh:


- Thường trú:


- Chức vụ và đơn vị công tác:


- Chức năng nhiệm vụ được giao:


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG 2 NĂM 


1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn


a) Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao…


b) Những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đưa năng xuất hiệu quả cao… 


 ……..


2. Tham gia công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và các danh hiệu đạt được


a) Tổ chức Đảng


b) Công đoàn


c) Đoàn Thanh niên


3. Kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện công tác xã hội của bản thân, gia đình 


……


4. Tham gia công tác thi đua, khen thưởng


a) Tham gia học tập Luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng


b) Tham gia các phong trào thi đua… 


5. Xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện…


III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC


1. Nguyên nhân khách quan


2. Nguyên nhân chủ quan


IV. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG TRONG 2 NĂM 


1. Khen thưởng tổng kết năm


- Báo cáo kết quả khen thưởng danh hiệu thi đua trong 2 năm: ghi rõ danh hiệu khen thưởng, cấp khen, số quyết định, ngày… tháng… năm…) 


-Ví dụ: Năm 2006: 


+ Giám đốc Sở … tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số: 26/QĐ-… ngày 20/01/2007


+ Bộ…..Tặng bằng khen Quyết định số: …ngày… tháng … năm … về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006.


Năm 2007: 


+ Giám đốc Sở … tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số: 126/QĐ-… ngày 20/1/2008

2. Các hình thức khen thưởng khác

- Khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề được các ngành các cấp khen thưởng
(ghi rõ các hình thức khen thưởng) 


Nhận xét đánh giá những thành tích nổi bật đạt được trong năm và ý kiến đề nghị mức khen thưởng./.


       Ý kiến đơn vị trực tiếp quản lý                       
   Người báo cáo


(nhận xét kết quả đạt được và đề nghị khen thưởng)      


 (ký và ghi rõ họ tên)


Ý kiến của lãnh đạo Sở, ban ngành…


 Ghi chú: -Báo cáo thành tích đạt được trong 2 năm (nêu thành tích khen thưởng tổng kết năm).



  -Báo cáo thành tích theo chuyên đề, tùy theo phong trào chuyên đề dài hay ngắn để báo cáo.


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


… ngày… tháng … năm …

BÁO CÁO 


Thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

(thành tích từ năm … đến năm… )




I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH


1. Tổ chức bộ máy đơn vị hiện nay


2. Chức năng nhiệm vụ được giao


3. Thuận lợi và khó khăn


a) Thuận lợi


b) Khó khăn


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG 2 NĂM 


1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn


a) Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao…


b) Các chỉ tiêu, kế họach đạt được (biểu hiện bằng cột thể hiện rõ các chỉ tiêu trong năm có so sánh với năm trước: kế họach được giao, thực hiện , tỷ lệ %....


c) Những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đưa năng xuất hiệu quả cao… 


 ……..


2. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và các danh hiệu đạt được


a)Tổ chức Đảng


b) Công đoàn


c) Đoàn Thanh niên


 3. Kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện công tác xã hội 

 
……


4. Kết quả tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng


a) Triển khai học tập luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn về công tác Thi đua, khen thưởng


b) Tổ chức các phong trào thi đua 


5. Xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện …


III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC


1. Nguyên nhân khách quan


2. Nguyên nhân chủ quan


IV. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng tổng kết năm( báo cáo kết quả trong 2 năm)


- Ví dụ: Năm 2006 Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Chủ tịch UBND Tỉnh khen thưởng QĐ số 05/ QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007


Năm 2007: Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Chủ tịch UBND Tỉnh khen thưởng QĐ số: 08/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2008


Trong năm Đơn vị đã có tập thể đạt danh hiệu …, có …tập thể đề nghị cấp trên khen thưởng …; có… cá nhân đạt các danh hiệu thi đua…. 


2. Các hình thức khen thưởng khác


- Khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề được các ngành các cấp khen thưởng
(ghi rõ các hình thức khen thưởng)


Nhận xét đánh giá những thành tích nổi bật đạt được trong 2 năm qua và ý kiến đề nghị mức khen thưởng./.


 Ý kiến Giám đốc Sở…                         

Giám đốc Trung tâm 

Ghi chú: dùng cho Báo cáo thành tích tổng kết năm. Báo cáo thành tích đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể (B/c dài không quá 04 trang giấy A4).


7. Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương thành tích đột xuất


7.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết và trả lại Bộ phận “Một cửa” theo đúng thời gian quy định;


- Khách hàng nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng.

7.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng


7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Tờ trình


- Báo cáo thành tích của đơn vị trình.



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


7.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ


7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức


7.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ


7.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính và Bằng khen


7.8. Phí, lệ phí: Không


7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 


- Mẫu Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.


- Mẫu báo cáo thành tích đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen


- Mẫu báo cáo thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (đối với cá nhân)


- Mẫu báo cáo thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (đối với tập thể)


7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


7.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003;


- Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


- Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 13/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua , Khen thưởng;


- Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày13/5/2008 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng;


- Hướng dẫn số 864/HD-SNV ngày 09/7/2008 của Sở Nội vụ về thực hiện Quy chế TĐKT theo QĐ số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh.


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số :     /TTr-…
… ngày… tháng … năm …

TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị khen thưởng Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh




Căn cứ…chức năng quyền hạn của cơ quan, đơn vị…;


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 121/2005/NĐ-CP, ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ QĐ số 42/2008 /QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng; 


Căn cứ cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Sở… ngày …tháng…năm… V/v xét đề nghị khen thưởng của các đơn vị cơ sở…;


Sau khi xem xét thành tích của các tập thể, cá nhân và đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Giám đốc Sở…..đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét khen thưởng, cụ thể: 


1. Xét, trình Thủ thướng Chính phủ


a) Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng…đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Đề nghị Thủ thướng Chính phủ Tặng bằng khen đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


2. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng


a) Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc đối với …tập thể, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm …


c) Tặng Bằng khen đối với … tập thể và … cá nhân, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc …từ năm…đến năm…./.                                                                                        


Nơi nhận:                                               GIÁM ĐỐC


-Như trên;


-Lưu: VT, 

 


                                                         Nguyễn Văn A


Ghi chú:


- Nếu đối tượng nhiều phải có danh sách kèm theo, đề nghị TTLĐXS, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh có tóm tắt trích ngang từng danh hiệu kèm theo.


- Tờ trình được kèm theo danh sách, Biên bản, báo cáo thành tích, tóm tắt thành tích gửi trực tiếp về Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ (qua Bộ phận một cửa) không gửi trực tiếp cho Chủ tịch UBND tỉnh. 


Mẫu này dùng cho đối tượng không phải là cấp trưởng. Nếu là cấp trưởng phải báo cáo kết quả đạt được và kết quả khen thưởng của đơn vị trong 5 năm liên tục. Mẫu này dùng cho đơn vị hành chính sự nghiệp.



TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


… ngày… tháng … năm …

BÁO CÁO 


Thành tích đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen


(từ năm…….đến năm …)


                   


I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
      - Họ và tên                                (Nam, nữ):


- Ngày tháng năm sinh:


- Quê quán: (xã, huyện, tỉnh):


- Trú quán:


- Chức vụ; ( từ năm …đến nay)


- Đơn vị công tác:


- Chức năng nhiệm vụ được giao:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC (TRONG 5 NĂM)


1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn


a) Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao…


b) Những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đưa năng xuất hiệu quả cao…Quyết định công nhận số: … ngày … tháng … năm …


……..


2. Tham gia công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và các danh hiệu đạt được hàng năm


a) Tổ chức Đảng


b) Công đoàn


c) Đoàn Thanh niên


3. Kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện công tác xã hội của bản thân, gia đình 

……


4. Tham gia công tác Thi đua, khen thưởng


a) Tham gia học tập Luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng


b) Tham gia các phong trào thi đua ….


5. Tham gia Xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện…

 
III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC


1. Nguyên nhân khách quan


 
2. Nguyên nhân chủ quan


 
IV. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG (TRONG 5 NĂM) 


1. Khen thưởng tổng kết năm


Báo cáo kết quả khen thưởng từng năm về danh hiệu thi đua (từ Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên) và hình thức khen thưởng (từ bằng khen trở lên), ghi rõ hình thức khen thưởng, cấp khen, số quyết định, ngày… tháng…năm…)


- Ví dụ: Năm 2006: 


+ Giám đốc Sở …tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số: 123/QĐ- … ngày 20/1/2007


+ Bộ…..Tặng bằng khen Quyết định số: …ngày… tháng…  năm … về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006.


Năm 2007: ….


2. Các hình thức khen thưởng khác


Khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề do các ngành, các cấp khen thưởng (ghi rõ các hình thức từ Bằng khen trở lên)


- Ví dụ: Năm 2006 Bộ Công an tặng Bằng khen về phong trào quần chúng Bảo vệ an ninh tổ quốc (không yêu cầu ghi rõ và cụ thể như tổng kết năm)


Nhận xét đánh giá những thành tích nổi bật đạt được trong những năm qua và ý kiến đề nghị mức khen thưởng./.


 Ý kiến của lãnh đạo đơn vị                             Người báo cáo


                                                   (ký và ghi rõ họ tên)


Ý kiến của UBND tỉnh


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


… ngày… tháng … năm …

BÁO CÁO 


Thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen


(từ năm…….đến năm …)


          


I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
- Họ và tên:                  (Nam, nữ):        


- Ngày tháng năm sinh:


- Thường trú:


- Chức vụ và đơn vị công tác:


- Chức năng nhiệm vụ được giao:


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG 2 NĂM 


1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn


a) Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao…


b) Những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đưa năng xuất hiệu quả cao… 


 ……..


2. Tham gia công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và các danh hiệu đạt được


a) Tổ chức Đảng


b) Công đoàn


c) Đoàn Thanh niên


3. Kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện công tác xã hội của bản thân, gia đình 


……


4. Tham gia công tác thi đua, khen thưởng


a) Tham gia học tập Luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng


b) Tham gia các phong trào thi đua… 


5. Xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện…


III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC


1. Nguyên nhân khách quan


2. Nguyên nhân chủ quan


IV. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG TRONG 2 NĂM 


1. Khen thưởng tổng kết năm


- Báo cáo kết quả khen thưởng danh hiệu thi đua trong 2 năm: ghi rõ danh hiệu khen thưởng, cấp khen, số quyết định, ngày… tháng… năm…) 


-Ví dụ: Năm 2006: 


+ Giám đốc Sở … tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số: 26/QĐ-… ngày 20/01/2007


+ Bộ…..Tặng bằng khen Quyết định số: …ngày… tháng … năm … về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006.


Năm 2007: 


+ Giám đốc Sở … tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số: 126/QĐ-… ngày 20/1/2008

2. Các hình thức khen thưởng khác

- Khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề được các ngành các cấp khen thưởng
(ghi rõ các hình thức khen thưởng) 


Nhận xét đánh giá những thành tích nổi bật đạt được trong năm và ý kiến đề nghị mức khen thưởng./.


 Ý kiến đơn vị trực tiếp quản lý                       Người báo cáo


(nhận xét kết quả đạt được và đề nghị khen thưởng)      (ký và ghi rõ họ tên)


Ý kiến của lãnh đạo Sở, ban ngành…


 Ghi chú: -Báo cáo thành tích đạt được trong 2 năm (nêu thành tích khen thưởng tổng kết năm).



  -Báo cáo thành tích theo chuyên đề, tùy theo phong trào chuyên đề dài hay ngắn để báo cáo.


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


… ngày… tháng … năm …

BÁO CÁO 


Thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen


(từ năm…….đến năm …)




I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH


1. Tổ chức bộ máy đơn vị hiện nay


2. Chức năng nhiệm vụ được giao


3. Thuận lợi và khó khăn


a) Thuận lợi


b) Khó khăn


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG 2 NĂM 


1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn


a) Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao…


b) Các chỉ tiêu, kế họach đạt được (biểu hiện bằng cột thể hiện rõ các chỉ tiêu trong năm có so sánh với năm trước: kế họach được giao, thực hiện , tỷ lệ %....


c) Những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đưa năng xuất hiệu quả cao… 


 ……..


2. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và các danh hiệu đạt được


a)Tổ chức Đảng


b) Công đoàn


c) Đoàn Thanh niên


 3. Kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện công tác xã hội 

 
……


4. Kết quả tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng


a) Triển khai học tập luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn về công tác Thi đua, khen thưởng


b) Tổ chức các phong trào thi đua 


5. Xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện …


III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC


1. Nguyên nhân khách quan


2. Nguyên nhân chủ quan


IV. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng tổng kết năm( báo cáo kết quả trong 2 năm)


- Ví dụ: Năm 2006 Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Chủ tịch UBND Tỉnh khen thưởng QĐ số 05/ QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007


Năm 2007: Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Chủ tịch UBND Tỉnh khen thưởng QĐ số: 08/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2008


Trong năm Đơn vị đã có tập thể đạt danh hiệu …, có …tập thể đề nghị cấp trên khen thưởng …; có… cá nhân đạt các danh hiệu thi đua…. 


2. Các hình thức khen thưởng khác


- Khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề được các ngành các cấp khen thưởng
(ghi rõ các hình thức khen thưởng)


Nhận xét đánh giá những thành tích nổi bật đạt được trong 2 năm qua và ý kiến đề nghị mức khen thưởng./.


 Ý kiến Giám đốc Sở…                         Giám đốc Trung tâm 

Ghi chú : dùng cho Báo cáo thành tích tổng kết năm. Báo cáo thành tích đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể (B/c dài không quá 04 trang giấy A4).


8. Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương thành tích đối ngoại


8.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết và trả lại Bộ phận “Một cửa” theo đúng thời gian quy định;


- Khách hàng nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng.

8.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng


8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Tờ trình


- Báo cáo thành tích của đơn vị trình.



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


8.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.


8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức


8.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ 


8.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính và Bằng khen


8.8. Phí, lệ phí: Không


8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai


- Mẫu Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.


- Mẫu báo cáo thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (dành cho cá nhân)


- Mẫu báo cáo thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (dành cho tập thể)


8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


8.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003;


- Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


- Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 13/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua , Khen thưởng;


 - Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày13/5/2008 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng;


- Hướng dẫn số 864/HD-SNV ngày 09/7/2008 của Sở Nội vụ về thực hiện Quy chế TĐKT theo QĐ số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số :     /TTr-…
… ngày… tháng … năm …

TỜ TRÌNH


Đề nghị khen thưởng Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 


Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh




Căn cứ…chức năng quyền hạn của cơ quan, đơn vị…;


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 121/2005/NĐ-CP, ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ QĐ số 42/2008 /QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng; 


Căn cứ cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở… ngày …tháng…năm… V/v xét đề nghị khen thưởng của các đơn vị cơ sở…;


Sau khi xem xét thành tích của các tập thể, cá nhân và đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Giám đốc Sở…..đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét khen thưởng, cụ thể: 


1. Xét, trình Thủ thướng Chính phủ


a) Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng…đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Đề nghị Thủ thướng Chính phủ Tặng bằng khen đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


2. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng


a) Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc đối với …tập thể, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm …


c) Tặng Bằng khen đối với … tập thể và … cá nhân, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc …từ năm…đến năm…./.                                                                                        


Nơi nhận:                                               GIÁM ĐỐC


-Như trên;


-Lưu: VT, VP (03.b). 


                                                        Nguyễn Văn A


Ghi chú:


- Nếu đối tượng nhiều phải có danh sách kèm theo, đề nghị TTLĐXS, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh có tóm tắt trích ngang từng danh hiệu kèm theo).


- Tờ trình được kèm theo danh sách, Biên bản, báo cáo thành tích, tóm tắt thành tích gửi trực tiếp về Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ (qua Bộ phận một cửa) không gửi trực tiếp cho Chủ tịch UBND tỉnh. 


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


… ngày… tháng … năm …

BÁO CÁO 


Thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen


(từ năm…….đến năm …)


          


I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
- Họ và tên:                  (Nam, nữ):        


- Ngày tháng năm sinh:


- Thường trú:


- Chức vụ và đơn vị công tác:


- Chức năng nhiệm vụ được giao:


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG 2 NĂM 


1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn


a) Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao…


b) Những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đưa năng xuất hiệu quả cao… 


 ……..


2. Tham gia công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và các danh hiệu đạt được


a) Tổ chức Đảng


b) Công đoàn


c) Đoàn Thanh niên


3. Kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện công tác xã hội của bản thân, gia đình 


……


4. Tham gia công tác thi đua, khen thưởng


a) Tham gia học tập Luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng


b) Tham gia các phong trào thi đua… 


5. Xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện…


III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC


1. Nguyên nhân khách quan


2. Nguyên nhân chủ quan


IV. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG TRONG 2 NĂM 


1. Khen thưởng tổng kết năm


- Báo cáo kết quả khen thưởng danh hiệu thi đua trong 2 năm: ghi rõ danh hiệu khen thưởng, cấp khen, số quyết định, ngày… tháng… năm…) 


-Ví dụ: Năm 2006: 


+ Giám đốc Sở … tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số: 26/QĐ-… ngày 20/01/2007


+ Bộ…..Tặng bằng khen Quyết định số: …ngày… tháng … năm … về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006.


Năm 2007: 


+ Giám đốc Sở … tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số: 126/QĐ-… ngày 20/1/2008

2. Các hình thức khen thưởng khác

- Khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề được các ngành các cấp khen thưởng
(ghi rõ các hình thức khen thưởng) 


Nhận xét đánh giá những thành tích nổi bật đạt được trong năm và ý kiến đề nghị mức khen thưởng./.


 Ý kiến đơn vị trực tiếp quản lý                       Người báo cáo


(nhận xét kết quả đạt được và đề nghị khen thưởng)      (ký và ghi rõ họ tên)


Ý kiến của lãnh đạo Sở, ban ngành…


 Ghi chú: -Báo cáo thành tích đạt được trong 2 năm (nêu thành tích khen thưởng tổng kết năm).



  -Báo cáo thành tích theo chuyên đề, tùy theo phong trào chuyên đề dài hay ngắn để báo cáo.


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


… ngày… tháng … năm …

BÁO CÁO 


Thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen


(từ năm…….đến năm …)




I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH


1. Tổ chức bộ máy đơn vị hiện nay


2. Chức năng nhiệm vụ được giao


3. Thuận lợi và khó khăn


a) Thuận lợi


b) Khó khăn


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG 2 NĂM 


1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn


a) Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao…


b) Các chỉ tiêu, kế họach đạt được (biểu hiện bằng cột thể hiện rõ các chỉ tiêu trong năm có so sánh với năm trước: kế họach được giao, thực hiện , tỷ lệ %....


c) Những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đưa năng xuất hiệu quả cao… 


 ……..


2. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và các danh hiệu đạt được


a)Tổ chức Đảng


b) Công đoàn


c) Đoàn Thanh niên


 3. Kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện công tác xã hội 

 
……


4. Kết quả tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng


a) Triển khai học tập luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn về công tác Thi đua, khen thưởng


b) Tổ chức các phong trào thi đua 


5. Xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện …


III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC


1. Nguyên nhân khách quan


2. Nguyên nhân chủ quan


IV. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng tổng kết năm( báo cáo kết quả trong 2 năm)


- Ví dụ: Năm 2006 Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng QĐ số 05/ QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007


Năm 2007: Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng QĐ số: 08/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2008


Trong năm Đơn vị đã có tập thể đạt danh hiệu …, có …tập thể đề nghị cấp trên khen thưởng …; có… cá nhân đạt các danh hiệu thi đua…. 


2. Các hình thức khen thưởng khác


- Khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề được các ngành các cấp khen thưởng
(ghi rõ các hình thức khen thưởng)


Nhận xét đánh giá những thành tích nổi bật đạt được trong 2 năm qua và ý kiến đề nghị mức khen thưởng./.


 Ý kiến Giám đốc Sở…                         Giám đốc Trung tâm 

Ghi chú: Dùng cho Báo cáo thành tích tổng kết năm. Báo cáo thành tích đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể (B/c dài không quá 04 trang giấy A4).


9. Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương (khen thường xuyên)


9.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết ;


 - Khách hàng nhận kết quả Ban Thi đua - Khen thưởng.


9.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Thi đua - Khen thưởng


9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ 


- Tờ trình


- Biên bản


- Báo cáo thành tích


- Xác nhận của cơ quan chức năng (nếu là đơn vị kinh doanh phải có xác nhận của thuế, bảo hiểm)


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


9.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ. Nếu số lượng hồ sơ trên 30 bộ thì thêm 01 ngày làm việc.


9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


9.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - khen thưởng 


9.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


9.8. Phí, lệ phí: Không


9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 


- Mẫu Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng Huân chương lao động; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh;


9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003;


- Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


- Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 13/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua , Khen thưởng;


- Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày13/5/2008 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng.


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc



Số :     /TTr-…
… ngày… tháng … năm …

TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị khen thưởng Huân chương lao động; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.




Căn cứ…chức năng quyền hạn của cơ quan, đơn vị…;


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 121/2005/NĐ-CP, ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ QĐ số 42/2008 /QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng; 


Căn cứ cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Sở… ngày …tháng…năm… V/v xét đề nghị khen thưởng của các đơn vị cơ sở…;


Sau khi xem xét thành tích của các tập thể, cá nhân và đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Giám đốc Sở…..đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét khen thưởng, cụ thể: 


1. Xét, trình Thủ thướng Chính phủ


a) Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng…đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Đề nghị Thủ thướng Chính phủ Tặng bằng khen đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


2. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng


a) Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc đối với …tập thể, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm …


c) Tặng Bằng khen đối với … tập thể và … cá nhân, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc …từ năm…đến năm…./.                                                                                        


Nơi nhận:                                               GIÁM ĐỐC


-Như trên;


-Lưu: VT, VP (03.b). 


                                                        Nguyễn Văn A


Ghi chú:


- Nếu đối tượng nhiều phải có danh sách kèm theo, đề nghị TTLĐXS, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh có tóm tắt trích ngang từng danh hiệu kèm theo).


- Tờ trình được kèm theo danh sách, Biên bản, báo cáo thành tích, tóm tắt thành tích gửi trực tiếp về Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ(qua bộ phận một cửa)không gửi trực tiếp cho Chủ tịch UBND tỉnh. 


10. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (khen thường xuyên)


10.1 Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng;


- Công chức bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


 
- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết và trả lại Bộ phận “Một cửa” theo đúng thời gian quy định;


- Khách hàng nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng.

10.2 Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng


10.3 Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Tờ trình


- Biên bản


- Báo cáo thành tích



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


10.4 Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.


10.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


10.6 Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - khen thưởng 


10.7 Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính và Bằng khen


10.8 Phí, lệ phí:Không


10.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Mẫu Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.


- Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh


10.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


10.11 Căn cứ pháp lý của TTHC


- Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003;


- Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


- Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 13/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua , Khen thưởng;


- Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày13/5/2008 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng;


- Hướng dẫn số 864/HD-SNV ngày 09/7/2008 của Sở Nội vụ về thực hiện Quy chế TĐKT theo QĐ số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số :     /TTr-…
… ngày… tháng … năm …

TỜ TRÌNH


Đề nghị khen thưởng Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 


Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.




Căn cứ…chức năng quyền hạn của cơ quan, đơn vị…;


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 121/2005/NĐ-CP, ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ QĐ số 42/2008 /QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng; 


Căn cứ cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Sở… ngày …tháng…năm… V/v xét đề nghị khen thưởng của các đơn vị cơ sở…;


Sau khi xem xét thành tích của các tập thể, cá nhân và đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Giám đốc Sở…..đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét khen thưởng, cụ thể: 


1. Xét, trình Thủ thướng Chính phủ


a) Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng…đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Đề nghị Thủ thướng Chính phủ Tặng bằng khen đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


2. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng


a) Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc đối với …tập thể, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm …


c) Tặng Bằng khen đối với … tập thể và … cá nhân, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc …từ năm…đến năm…./.                                                                                        


Nơi nhận:                                               GIÁM ĐỐC


-Như trên;


-Lưu: VT, VP (03.b). 


                                                        Nguyễn Văn A


Ghi chú:


- Nếu đối tượng nhiều phải có danh sách kèm theo, đề nghị TTLĐXS, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh có tóm tắt trích ngang từng danh hiệu kèm theo).


- Tờ trình được kèm theo danh sách, Biên bản, báo cáo thành tích, tóm tắt thành tích gửi trực tiếp về Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ(qua bộ phận một cửa)không gửi trực tiếp cho Chủ tịch UBND tỉnh. 


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


… ngày… tháng … năm …

BÁO CÁO 


Thành tích đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 


(thành tích từ năm…….đến năm … )




I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
     - Họ và tên:                            (Nam, nữ):      


- Ngày tháng năm sinh:


- Chức vụ; (từ năm …đến nay)


- Đơn vị công tác:


- Chức năng nhiệm vụ được giao:


II.THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 3 NĂM 

1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn


a) Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao…


b) Những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đưa năng xuất hiệu quả cao… (nêu rõ nội dung cụ thể, kết quả đạt được) có Quyết định công nhận của ngành, địa phương hoặc Hội đồng khoa học tỉnh xác nhận.


 ……..


2. Tham gia Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đòan thể và các danh hiệu đạt được


a) Tổ chức Đảng


b) Công đoàn


c) Đoàn Thanh niên


3. Kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện công tác xã hội của bản thân, gia đình 

……


4. Tham gia công tác thi đua, khen thưởng


a) Tham gia học tập Luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn về công tác Thi đua, khen thưởng


b) Tham gia các phong trào thi đua 


5. Tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện


……


III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC


1. Nguyên nhân khách quan…


2. Nguyên nhân chủ quan…


IV. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG 3 NĂM 

1. Khen thưởng tổng kết năm


- Báo cáo kết quả khen thưởng từng năm về danh hiệu thi đua (từ Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên) và hình thức khen thưởng (từ Bằng khen trở lên), ghi rõ hình thức khen thưởng , cấp khen , số quyết định, ngày… tháng… năm...) 

- Ví dụ: 


Năm 2006: 


+ Giám đốc Sở… tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở, Quyết định số: 12/QĐ- … ngày 20/1/2007


+ Bộ…..Tặng bằng khen Quyết định số: …ngày … tháng … năm … về thành tích hòan thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006.


Năm 2007:….


2. Các hình thức Khen thưởng khác


- Khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề do các ngành các cấp khen thưởng (ghi rõ các hình thức từ Bằng khen trở lên) 


Nhận xét đánh giá những thành tích nổi bật đạt được trong những năm qua và ý kiến đề nghị mức khen thưởng ./.


 Ý kiến Đơn vị trực tiếp quản lý              Người báo cáo

Ý kiến của lãnh đạo Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố 


 Ghi chú: -Báo cáo thành tích và kết quả đạt được trong 3 năm liên tục (B/c không dài quá 04 trang giấy A4). Mẫu này dùng cho đối tượng không phải là cấp trưởng. Nếu là cấp trưởng phải báo cáo thành tích và kết quả khen thưởng của đơn vị đạt được trong 3 năm liên tục.


11. Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc


11.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


 
- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết và trả lại Bộ phận “Một cửa” theo đúng thời gian quy định;


- Khách hàng nhận kết quả tại Bộ phận “Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng.

11.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận “ Một cửa” của Ban Thi đua - Khen thưởng


11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ




a) Thành phần hồ sơ


- Tờ trình


- Biên bản


- Báo cáo thành tích



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


11.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.


11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


11.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - khen thưởng 


11.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính và Bằng khen


11.8. Phí, lệ phí: Không


11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 


- Mẫu Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh;


- Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.


11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


11.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003;


- Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


- Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 13/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua , Khen thưởng;


- Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày13/5/2008 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng;


- Hướng dẫn số 864/HD-SNV ngày 09/7/2008 của Sở Nội vụ về thực hiện Quy chế TĐKT theo QĐ số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số :     /TTr-…
… ngày… tháng … năm …

TỜ TRÌNH


Đề nghị khen thưởng Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ,


Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh




Căn cứ…chức năng quyền hạn của cơ quan, đơn vị…;


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 121/2005/NĐ-CP, ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ QĐ số 42/2008 /QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng; 


Căn cứ cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Sở… ngày …tháng…năm… V/v xét đề nghị khen thưởng của các đơn vị cơ sở…;


Sau khi xem xét thành tích của các tập thể, cá nhân và đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Giám đốc Sở…..đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét khen thưởng, cụ thể: 


1. Xét, trình Thủ thướng Chính phủ


a) Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng…đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Đề nghị Thủ thướng Chính phủ Tặng bằng khen đối với…


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


2. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng


a) Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua… từ năm …đến năm…


b) Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc đối với …tập thể, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm …


c) Tặng Bằng khen đối với … tập thể và … cá nhân, cụ thể: (có danh sách kèm theo)


Đã có thành tích xuất sắc …từ năm…đến năm…./.                                                                                        


Nơi nhận:                                               GIÁM ĐỐC


-Như trên;


-Lưu: VT, VP (03.b). 


                                                        Nguyễn Văn A


Ghi chú:


- Nếu đối tượng nhiều phải có danh sách kèm theo, đề nghị TTLĐXS, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh có tóm tắt trích ngang từng danh hiệu kèm theo).


- Tờ trình được kèm theo danh sách, Biên bản, báo cáo thành tích, tóm tắt thành tích gửi trực tiếp về Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ(qua bộ phận một cửa)không gửi trực tiếp cho Chủ tịch UBND tỉnh. 


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


… ngày… tháng … năm …

BÁO CÁO 


Thành tích đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc


(năm……… )




I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH


1. Chức năng nhiệm vụ được giao


  
2. Tổ chức bộ máy đơn vị hiện nay


      3.Thuận lợi và khó khăn



a) Thuận lợi



b) Khó khăn


 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 



1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn



a) Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao…


      b) Các chỉ tiêu, kế họach trong năm đạt được( có thể biểu hiện bằng cột thể hiện rõ các chỉ tiêu: kế họach giao, thực hiện, tỷ lệ đạt %..so với năm trước … đạt % …


c) Những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đưa năng xuất hiệu quả cao… 


 ……..



 2. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và các danh hiệu đang đề nghị cấp trên xem xét.


a) Tổ chức Đảng


b) Công đoàn


c) Đoàn Thanh niên


     3. Tham gia công tác xã hội và kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 


 
……



4. Kết quả tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng



 a) Triển khai học tập Luật, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng


      b) Tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua…kết quả bình chọn qua các đợt thi đua trong năm: đợt 1 với phong trào…từ … đến…qua bình chọn tập thể đạt… số cá nhân đạt… 


5. Xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện …


 
III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC



1. Nguyên nhân khách quan


 
2. Nguyên nhân chủ quan


 
IV. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG 

1. Khen thưởng tổng kết năm


- Báo cáo kết quả xét khen thưởng trong năm của đơn vị: số cá nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, số đã được khen thưởng đạt tập thể Lao động tiên tiến, cá nhân đạt lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở; số đang đề nghị các cấp khen thưởng (gồm danh hiệu thi đua, bằng khen).


2.Các hình thức khen thưởng khác

- Khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề do các ngành, các cấp khen thưởng
(ghi rõ các hình thức từ bằng khen trở lên)


 -Ví dụ: Năm 2005 Bộ Công an tặng Bằng khen về phong trào quần chúng Bảo vệ an ninh tổ quốc (không yêu cầu ghi rõ và cụ thể như tổng kết năm)


 Nhận xét đánh giá những thành tích nổi bật đạt được trong năm qua so với năm trước và ý kiến đề nghị khen thưởng .../.


 Ý kiến của lãnh đạo sở …                       Trưởng phòng …

 Ghi chú : Nếu tập thể là đơn vị trực thuộc sở, ngành tỉnh…thì có ý kiến nhận xét của Thủ trưởng sở, ngành; Nếu tập thể là cơ quan Sở ngành thì phải có ý kiến của cấp ủy sở, ngành.


12. Đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến


12.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết ;


- Nhận kết quả tại Ban Thi đua - Khen thưởng.

12.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Thi đua - Khen thưởng


10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a)Thành phần hồ sơ


- Tờ trình


- Biên bản họp Hội đồng TĐKT


- Đơn xin đề nghị khen thưởng


- Bản khai thành tích


- Giấy xác nhận hoặc hồ sơ lý lịch cá nhân (nếu có)


- Danh sách tóm tắt trích ngang.


b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)


10.4. Thời hạn giải quyết: Không


10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


10.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: TW ra quyết định


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ


- Cơ quan phối hợp: UBND tỉnh


10.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính, Bằng khen, Huân chương, Huy chương


10.8. Phí, lệ phí: Không


10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


10.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Nghị quyết 47-NQ/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Nhà nước ban hành Điều lệ khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ;


- Chính phủ về việc hoàn thành việc giải quyết tồn đọng công tác khen thưởng thành tích kháng chiến năm 2004;


- Thông tư 39/BT ngày 21/4/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng;


- Hướng dẫn 109-VHC ngày 17/05/1982 của Viện Huân chương hướng dẫn khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.


13. Tiếp nhận đăng ký thi đua hàng năm


13.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng; 


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết;


- Nhận kết quả tại Ban Thi đua - Khen thưởng.

13.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Thi đua - Khen thưởng


13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



- Thành phần hồ sơ: Bản đăng ký giao ước thi đua



- Số lượng hồ sơ: 02(bộ)


13.4. Thời hạn giải quyết: Không


13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


13.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ


13.7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận


13.8. Phí, lệ phí: Không


13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


13.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003;


- Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


- Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 13/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua , Khen thưởng;


- Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày13/5/2008 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng;


- Hướng dẫn số 864/HD-SNV ngày 09/7/2008 của Sở Nội vụ về thực hiện Quy chế TĐKT theo QĐ số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh.


14. Đề nghị cấp đổi bằng Huân, Huy chương hiện vật bị thất lạc

14.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết;


- Nhận kết quả tại Ban Thi đua - Khen thưởng.

14.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Thi đua - Khen thưởng

14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp đổi, kèm theo Bằng hoặc quyết định



- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


14.4. Thời hạn giải quyết: Không


14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


14.6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: TW ra quyết định


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ


- Cơ quan phối hợp: UBND tỉnh


14.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định; Huân chương; Huy chương


14.8. Phí, lệ phí: Không


14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


14.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Công văn 24/TĐKTNN ngày 03/3/1995 V/v cấp đổi hiện vật mất mát, hư hỏng.

V. LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ


1. Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ


1.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Trung tâm lưu trữ;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể;


- Nhận kết quả tại Trung tâm Lưu trữ;

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Lưu trữ

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Vì mục đích công vụ: Văn bản đề nghị hoặc giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi công tác.


- Vì mục đích cá nhân: Đơn xin sử dụng tài liệu có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú và Giấy chứng minh nhân dân.


- Trường hợp nghiên cứu chuyên đề phải có đề cương nghiên cứu.



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


1.4. Thời hạn giải quyết: Không


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức


1.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm Lưu trữ - Sở Nội vụ


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm lưu trữ - Sở Nội vụ


1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Cấp bản sao chứng thực tài liệu lưu trữ


1.8. Phí, lệ phí: Không


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu (phụ lục 7)


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


1. Pháp lệnh của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội số 34/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001 về lưu trữ quốc gia;


2. Nghị định 111/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/4/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu trữ quốc gia;


3. Quyết định số 48/2000/QĐ-UBBT ngày 13/10/2000 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định về công tác lưu trữ của tỉnh Bình Thuận.

Phụ lục 7:


MẪU PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ


Tên lưu trữ Uỷ ban
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







       


  ……… Ngày.........tháng........năm....


PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG TÀI LIỆU


Số:.....................


1. Họ tên độc giả ..............................................................................................


2. Cơ quan công tác ..........................................................................................


3. Số, ngày tháng công văn, giấy giới thiệu.....................................................


4. Đề tài nghiên cứu............................................................................................


5. Mục đích nghiên cứu.......................................................................................


6. Thời gian nghiên cứu.......................................................................................


		Số TT

		Ký hiệu tra tìm

		Nội dung tài liệu



		

		Tên, số phông

		Số mục lục

		Hồ sơ số

		Tờ số

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





   Độc giả


(Họ tên, chữ ký)


Đề nghị của thủ trưởng       

   Xét duyệt của người có thẩm quyền


cơ quan, Kho lưu trữ


VI. LĨNH VỰC TÔN GIÁO


1. Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng như: Lễ hội được tổ chức lần đầu; được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống


1.1. Trình tự thực hiện


- Những lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu; Lễ hội tín ngưỡng lần đầu được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống, trước khi tổ chức ít nhất 30 ngày, người tổ chức có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận;

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định;

- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể; 


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Tờ trình về việc tổ chức lễ hội, trong đó nêu rõ nguồn gốc lịch sử của lễ hội, quy mô, thời gian, địa điểm, kế hoạch, chương trình, nội dung lễ hội;


- Danh sách Ban Tổ chức lễ hội



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


1.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


1.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận


1.8. Phí, lệ phí: Không


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình về việc Tổ chức lễ hội Tín ngưỡng (Mẫu M14)


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004;


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


- Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......, ngày ......tháng ......năm ......




TỜ TRÌNH


Về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng





Căn cứ khoản 2 Điều 12 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 5 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Tên tổ chức xin tổ chức lễ hội (Chữ in hoa)..........................................



Trụ sở :



Xin tổ chức lễ hội tín ngưỡng với nội dung sau:


- Tên lễ hội…………………………………………..



      - Nguồn gốc lịch sử lễ hội............................................ ...
    


      - Địa điểm tổ chức lễ hội



      - Thời gian tổ chức lễ hội



      - Quy mô tổ chức



- Cam kết của tổ chức khi được tổ chức lễ hội; biện pháp bảo đảm trật tự vệ sinh môi trường.


(đính kèm tờ trình gồm: Danh sách Ban tổ chức, kế hoạch, chương trình nội dung lễ hội).


    Ngày ... tháng ... năm ...                           TM. BAN TỔ CHỨC   


    Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                             (Ký, ghi rõ họ tên)


      Cơ quan tiếp nhận


     (Ký, đóng dấu)

2. Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở tỉnh


2.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng quy định;


- Nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; 


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Văn bản đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ tên tổ chức đề nghị công nhận, số lượng tín đồ, phạm vi hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị, trụ sở chính của tổ chức;


- Giáo lý, giáo luật của tổ chức;


- Hiến chương, điều lệ của tổ chức;


- Bản đăng ký hoạt động tôn giáo của tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;


- Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định.



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


2.4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


2.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


2.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


2.8. Phí, lệ phí: Không


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận tổ chức tôn giáo (Mẫu A2.2)


2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004;


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


- Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH… (TP)      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:…………/QĐ-……..



            ......, ngày ......tháng ......năm ......


QUYẾT ĐỊNH 


Về việc công nhận tổ chức tôn giáo




UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH…(TP)


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;



Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 8 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;



Xét hồ sơ xin công nhận tổ chức tôn giáo do ông (bà) …………….là đại diện và đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh,



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận tổ chức Tôn giáo


Tên tổ chức Tôn giáo 



Tên giao dịch quốc tế (nếu có)



Tôn chỉ, mục đích hoạt động



Trụ sở chính



Người đại diện



Điều 2. …….(2) được hoạt động tôn giáo theo Hiến chương, Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.


      Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 


Điều 3. (ghi tên cơ quan, tổ chức, và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.



TM. UỶ BAN NHÂN DÂN



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Nơi nhận:


- Như điều 3;


-………….;


-…………..;


- Lưu: VT,…,SNV, (…). 


1.Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh;


2.Tên tổ chức tôn giáo


3. Chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở


3.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng quy định;


- Nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; 


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

3.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Văn bản đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc phải nêu rõ những nội dung dưới đây:


+ Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập;


+ Lý do thành lập;


+ Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập;


+ Phạm vi hoạt động tôn giáo;


+ Cơ sở vật chất, trụ sở của tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


3.4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ


3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


3.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


3.7 .Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


3.8. Phí, lệ phí: Không


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 


- Quyết định của UBND tỉnh (TP) V/v cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu A2.4);


- Đơn xin thành lập (hoặc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu M15).


3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004;


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


- Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH…. (TP)  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:………/QĐ-………..



                ......, ngày ......tháng ......năm ......




QUYẾT ĐỊNH 


Về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc




UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH………, (TP)


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;



Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 9,10 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;



Xét hồ sơ xin thành lập (hoặc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc của ……(1) do ông (bà) …………….là đại diện và đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh.



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chấp thuận cho ……..(1) được thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc…..


Tên tổ chức được thành lập 



Phạm vi hoạt động:



Số lượng tín đồ khi thành lập



Trụ sở chính của tổ chức tôn giáo được thành lập



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 3. (ghi tên cơ quan, tổ chức, và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 



TM. UỶ BAN NHÂN DÂN



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Nơi nhận:


- Như điều 3;


-………….;


-…………..;


- Lưu: VT,…,SNV, (…). 


1.Ghi tên tổ chức tôn giáo đứng tên xin thành lập (hoặc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất).




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......, ngày ......tháng ......năm ......




ĐƠN XIN THÀNH LẬP 


(HOẶC CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT) TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC



    Kính gửi:  (1)……………………………………..


Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 9, Điều 10 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


     Căn cứ (2)
;


Tên tổ chức tôn giáo xin thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc;


Trụ sở



Xin thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc


- Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập..




- Tên tổ chức tôn giáo dự kiến chia (tách, sáp nhập, hợp nhất)..........
    


- Tên tổ chức tôn giáo trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất



- Lý do thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)



- Phạm vi hoạt động tôn giáo



- Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)



- Số lượng tín đồ có tại thời điểm thành lập



- (Số lượng tín đồ sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)



- Cam kết của tổ chức tôn giáo.


    Ngày ... tháng ... năm ...                       TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO   


    Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


    Cơ quan tiếp nhận


     (Ký, đóng dấu)

(1) UBND cấp tỉnh đối với việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở, Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp khác.


(2) Quy định của tổ chức tôn giáo về hoạt động này (nếu có)


4. Chấp thuận việc chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở


4.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng quy định;


- Nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; 


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

4.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Văn bản đề nghị chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc phải nêu rõ những nội dung dưới đây:


+ Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách và dự kiến tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi chia tách;


+ Lý do chia, tách;


+ Số lượng tín đồ trước và sau khi chia, tách;


+ Phạm vi hoạt động tôn giáo;


+ Cơ sở vật chất, trụ sở của tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


4.4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


4.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


4.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


4.8. Phí, lệ phí: Không


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai


- Quyết định của UBND tỉnh (TP), V/v cho phép chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu A2.5);


- Đơn xin thành lập (hoặc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu M15).


4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004;


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


- Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.




UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH… (TP)      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:…………/QĐ-……..



                      ......, ngày ......tháng ......năm ......


QUYẾT ĐỊNH 


Về việc cho phép chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc




UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH…., (TP)


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;



Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 9,10 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;



Xét hồ sơ xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc của ……(1) do ông (bà) …………….là đại diện và đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh,



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chấp thuận cho ……..(1) được chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc


Tên tổ chức trước khi chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) 



Tên tổ chức sau khi chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) 



Phạm vi hoạt động:



Số lượng tín đồ trước khi chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) 



Số lượng tín đồ sau khi chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) 



Trụ sở chính của tổ chức tôn giáo sau khi chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 3. (ghi tên cơ quan, tổ chức, và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 



  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Nơi nhận:


- Như điều 3;


-………….;


-…………..;


- Lưu: VT,…,SNV, (…). 


1.Ghi tên tổ chức tôn giáo đứng tên xin chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......, ngày ......tháng ......năm ......




ĐƠN XIN THÀNH LẬP (HOẶC CHIA, TÁCH,


SÁP NHẬP, HỢP NHẤT) TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC



    Kính gửi:  (1)…………………………………………..


Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 9, Điều 10 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


     Căn cứ (2)
;


Tên tổ chức tôn giáo xin thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc;


Trụ sở



Xin thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc


- Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập..



     - Tên tổ chức tôn giáo dự kiến chia (tách, sáp nhập, hợp nhất)..........
    


     - Tên tổ chức tôn giáo trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất



     - Lý do thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)



     - Phạm vi hoạt động tôn giáo



     - Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)



     - Số lượng tín đồ có tại thời điểm thành lập



     - (Số lượng tín đồ sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)



- Cam kết của tổ chức tôn giáo.


    Ngày ... tháng ... năm ...                         TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO   


    Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                          (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


    Cơ quan tiếp nhận


     (Ký, đóng dấu)

(1) UBND cấp tỉnh đối với việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở, Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp khác.


(2) Quy định của tổ chức tôn giáo về hoạt động này (nếu có)


5. Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở


5.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng quy định;


- Nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; 


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

5.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Văn bản đề nghị sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc phải nêu rõ những nội dung dưới đây:


+ Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi sáp nhập, hợp nhất và dự kiến tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi sáp nhập, hợp nhất;


+ Lý do sáp nhập, hợp nhất;


+ Số lượng tín đồ trước và sau khi sáp nhập, hợp nhất;


+ Phạm vi hoạt động tôn giáo;


+ Cơ sở vật chất, trụ sở của tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


5.4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ


5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


5.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


5.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


5.8. Phí, lệ phí: Không


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 


- Quyết định của UBND tỉnh (TP), V/v cho phép chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu A2.5);


- Đơn xin thành lập (hoặc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu M15).


5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


5.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004;


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


- Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH… (TP)      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:…………/QĐ-……..



                      ......, ngày ......tháng ......năm ......












QUYẾT ĐỊNH 


Về việc cho phép chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc




UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH…., (TP)


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;



Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 9,10 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;



Xét hồ sơ xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc của ……(1) do ông (bà) …………….là đại diện và đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh,



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chấp thuận cho ……..(1) được chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc


Tên tổ chức trước khi chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) 



Tên tổ chức sau khi chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) 



Phạm vi hoạt động:



Số lượng tín đồ trước khi chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) 



Số lượng tín đồ sau khi chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) 



Trụ sở chính của tổ chức tôn giáo sau khi chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 3. (ghi tên cơ quan, tổ chức, và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 



  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Nơi nhận:


- Như điều 3;


-………….;


-…………..;


- Lưu: VT,…,SNV, (…). 


1.Ghi tên tổ chức tôn giáo đứng tên xin chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......, ngày ......tháng ......năm ......




ĐƠN XIN THÀNH LẬP (HOẶC CHIA, TÁCH,


SÁP NHẬP, HỢP NHẤT) TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC



    Kính gửi:  (1)…………………………………….


Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 9, Điều 10 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


     Căn cứ (2)
;


Tên tổ chức tôn giáo xin thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc;


Trụ sở



Xin thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc


- Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập..



     - Tên tổ chức tôn giáo dự kiến chia (tách, sáp nhập, hợp nhất)..........
    


     - Tên tổ chức tôn giáo trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất



     - Lý do thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)



     - Phạm vi hoạt động tôn giáo



     - Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)



     - Số lượng tín đồ có tại thời điểm thành lập



     - (Số lượng tín đồ sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)



- Cam kết của tổ chức tôn giáo.


    Ngày ... tháng ... năm ...                 TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO   


    Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


      Cơ quan tiếp nhận


     (Ký, đóng dấu)

(1) UBND cấp tỉnh đối với việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở, Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp khác.


(2) Quy định của tổ chức tôn giáo về hoạt động này (nếu có)


6. Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh


6.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng quy định; 


- Những Hội đoàn Tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ để đăng ký nơi Hội đoàn hoạt động;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể. 


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


6.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Văn bản đăng ký trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn;


- Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn;


- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý của hội đoàn.



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


6.4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ


6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


6.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


6.7. Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo tiếp nhận


6.8. Phí, lệ phí: Không


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký hoạt động hội đoàn Tôn giáo (Mẫu M3)

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


6.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004;


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


- Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......, ngày ......tháng ......năm .....




ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO



      Kính gửi:  (2) ........................................................



Căn cứ khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 11 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


     Căn cứ (3) 
;


Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): (4) 
;


Trụ sở:



Đăng ký hoạt động đoàn với nội dung:


- Tên hội đoàn: (Chữ in hoa)



- Tên giao dịch quốc tế (nếu có)



- Người chịu trách nhiệm về hội đoàn:


Họ và tên:......................................Tên gọi khác.......................năm sinh



Địa chỉ:



Chức vụ, phẩm sắc trong tôn giáo (nếu có):



- Số lượng hội viên tại thời điểm đăng ký:



- Cam kết của tổ chức về hoạt động của hội đoàn.


Đính kèm bản đăng ký gồm: Nội quy, quy chế, điều lệ của hội đoàn (5), danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (6).


    Ngày ... tháng ... năm ...                TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

    Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


    Cơ quan tiếp nhận


    (Ký, đóng dấu)


(1) Hội đoàn chỉ phục vụ lễ nghi tôn giáo như hội kèn, trống, ca đoàn.. không phải đăng ký; hội đoàn đã đăng ký không phải đăng ký lại; những hội đoàn phục vụ tôn giáo phải đăng ký như Gia đình phật tử của đạo Phật; Gia đình Chúa, legio mariae...của đạo Công giáo...


(2) Hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện gửi UBND cấp huyện, có phạm vi hoạt động nhiều huyện gửi UBND cấp tỉnh, có phạm vi hoạt động nhiều tỉnh gửi Ban Tôn Giáo Chính phủ.


(3) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo về hoạt động này.


(4) Tổ chức quản lý hội đoàn theo quy đinh của tổ chức tôn giáo.


(5) Nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý hội đoàn.


(6) Lý lịch trích ngang gồm: họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, phẩm trật tôn giáo.                3 Biểu mẫu hướng dẫn hoạt động tôn giáo

7. Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều quận huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


7.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng quy định; 


- Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gửi hồ sơ đến Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ để đăng ký hoạt động;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể. 


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


7.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a)Thành phần hồ sơ


- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;


- Danh sách tu sĩ;


- Nội dung, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của các dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể.



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


7.4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ


7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


7.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


7.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận


7.8. Phí, lệ phí: Không


7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện (Mẫu M4)

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


7.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004;


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


- Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......, ngày ......tháng ......năm ......




ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DÒNG TU, TU VIỆN



      Kính gửi:  (2) ....................................................................



Căn cứ Điều 20 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 12 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


     Căn cứ (3) 
;


Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): 
;


Trụ sở:



Đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện với nội dung:


- Tên dòng tu, tu viện (Chữ in hoa)



- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):



- Người đứng đầu dòng tu, tu viện:


Họ và tên:............................................................năm sinh



Tên gọi khác:



Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo (nếu có):



- Trụ sở dòng tu, tu viện:



- Cam kết của người đứng đầu dòng tu, tu viện về hoạt động của dòng tu, tu viện.


Đính kèm đơn gồm: Nội quy, quy chế, điều lệ của dòng tu, tu viện, danh sách tu sĩ (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, năm vào tu).


      Ngày ... tháng ... năm ...                 TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

     Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                 (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)


     Cơ quan tiếp nhận


     (Ký, đóng dấu)


(1) Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác; dòng tu, tu viện đã dăng ký không phải đăng ký lại.


(2) Dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động trong một huyện gửi UBND cấp huyện, có phạm vi hoạt động nhiều huyện gửi UBND cấp tỉnh, có phạm vi hoạt động nhiều tỉnh gửi Ban Tôn giáo Chính phủ.


(3) Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giáo.


   4 Biểu mẫu hướng dẫn hoạt động tôn giáo

8. Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng cho những người chuyên hoạt động tôn giáo


8.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng quy định; 


- Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi haọt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gửi hồ sơ đến Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ để đăng ký hoạt động;


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể. 


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


8.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



- Thành phần hồ sơ: Tổ chức tôn giáo mở lớp bồi dưỡng cho những người chuyên hoạt động tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến Chủ tịch UBND tỉnh (qua Ban Tôn giáo); Văn bản đề nghị nêu rõ tên lớp, thời gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng viên.



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


8.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ


8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


8.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


8.7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận


8.8. Phí, lệ phí: Không


8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo (Mẫu M16)

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


8.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004;


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


- Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......, ngày ......tháng ......năm ......




ĐƠN ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG


NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO



    Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.



Căn cứ Điều 24 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 15 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


     Căn cứ (1)
;


     Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa)
;


     Trụ sở



Đề nghị mở lớp bồi dưỡng


những người chuyên hoạt động tôn giáo


- Tên lớp (Chữ in hoa)……………………..




     - Địa điểm tổ chức…………………………………..
    


     - Lý do mở lớp



     - Thời gian học



     - Thành phần, số lượng tham dự



     - Tổ chức (cá nhân) phụ trách lớp



- Cam kết của tổ chức tôn giáo về lớp bồi dưỡng.


Đính kèm đơn gồm: Nội dung, chương trình, danh sách giảng viên.


    Ngày ... tháng ... năm ...                 TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO   


    Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


    Cơ quan tiếp nhận


     (Ký, đóng dấu)

(1) Quy định của tổ chức tôn giáo về hoạt động này .


9. Đăng ký người được đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử


9.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng quy định; 


- Nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; 


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


9.2. Cách thức thực hiện: Nộp gián tiếp qua đường bưu điện


9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Văn bản đăng ký của tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ và phạm vi phụ trách tôn giáo của người được đăng ký;


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã nơi chức sắc, nhà tu hành cư trú;


- Tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


9.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ


9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


9.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


9.7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận


9.8. Phí, lệ phí: Không


9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo (Mẫu M17)

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


9.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004;


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


- Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......, ngày ......tháng ......năm ......




BẢNG ĐĂNG KÝ PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, 


BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH TÔN GIÁO



    Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.



Căn cứ Điều 22 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 16 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


     Căn cứ (2)
;


     Tên tổ chức tôn giáo đăng ký (Chữ in hoa)
;


Trụ sở



Đăng ký người được


phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:


- Họ và tên……………………..Năm sinh




     - Tên gọi khác trong tôn giáo…………………………………..
    


     - Chức vụ, phẩm xin đăng ký



     - Chức vụ, phẩm trật hiện tại (nếu có)



     - Phạm vi phụ trách tôn giáo



Đính kèm bản đăng ký gồm: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký. Danh sách trích ngang theo tiêu chí trên (nếu đăng ký cho nhiều người).


    Ngày ... tháng ... năm ...                 TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO   


    Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


    Cơ quan tiếp nhận


     (Ký, đóng dấu)

(1) Đăng ký với Ban Tôn giáo Chính phủ các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 22/2005/NĐ_CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Đăng ký với UBND cấp tỉnh các trường hợp không quy định tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định này.


(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.



10. Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo

10.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng quy định; 


- Nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; 


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


10.2. Cách thức thực hiện: Nộp gián tiếp qua đường bưu điện


10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Văn bản đăng ký của tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ và phạm vi phụ trách tôn giáo của người được đăng ký;


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã nơi chức sắc, nhà tu hành cư trú;



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


10.4. Thời hạn giải quyết: không


10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


10.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


10.7. Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo


10.8. Phí, lệ phí: Không


10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


10.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004;


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


- Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.

11. Chấp thuận thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý


11.1. Trình tự thực hiện 


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng quy định; 


- Nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; 


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


11.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển đi;


- Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã nơi người được thuyên chuyển có hộ khẩu thường trú.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


11.4. Thời hạn giải quyết: không


11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


11.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


11.7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận


11.8. Phí, lệ phí: Không


11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (Mẫu M7)


11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


11.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004;


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


- Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......, ngày ......tháng ......năm ......




BẢN ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO


CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH



    Kính gửi: UBND huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).



Căn cứ Điều 23 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 19 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


     Căn cứ (1) 
;


Tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa): (2)
;


Trụ sở:



Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo:


- Họ và tên...................................................
Năm sinh



- Tên gọi khác



- Chức vụ ............................................ Phẩm trật tôn giáo



- Nơi đang hoạt động tôn giáo 



- Lý do thuyên chuyển đến:



Đính kèm bản đăng ký gồm: Sơ yếu lý lịch của UBND xã nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và băn bản điều động, thuyên chuyển của tổ chức, tôn giáo.


    Ngày ... tháng ... năm ...                 TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

    Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                      (Ký, ghi rõ họ tên)


    Cơ quan tiếp nhận


     (Ký, đóng dấu)


(1) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo;


(2) Tổ chức tôn giáo có thẩm quyền thuyên chuyển chức sắc, nhà tu hành.
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12. Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở


12.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng quy định; 


- Nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; 


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


12.2. Cách thức thực hiện: Nộp gián tiếp qua đường bưu điện.


12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị nêu rõ người tổ chức, chủ trì hoạt động; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; địa điểm diễn ra hoạt động.



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


12.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ


12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


12.6. Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


12.7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận


12.8. Phí, lệ phí: Không


12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký (Mẫu M18)


12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


12.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004;


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


- Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......, ngày ......tháng ......năm ......




ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO


NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ



    Kính gửi:     (1)……………………………………….



Căn cứ Điều 12 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 21 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


     Căn cứ (2)
;


     Tên tổ chức tôn giáo cơ sở (Chữ in hoa)
;


 Trụ sở



Đề nghị được hoạt động tôn giáo ngoài chương trình


 đăng ký với nội dung như sau:


- Tên hoạt động tôn giáo……………………………..



- Nội dung hoạt động tôn giáo…………………………………..
    


     - Người tổ chức, chủ trì hoạt động



     - Thời gian tổ chức



     - Địa điểm hoạt động



     - Dự kiến thành phần tham dự



     - Số lượng người tham dự



     - Cam kết của tổ chức tôn giáo về việc thực hiện nội dung đăng ký và bảo đảm trật tự vệ sinh môi trường.


    Ngày ... tháng ... năm ...                 TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO   


    Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                     (Ký, ghi rõ họ tên)


    Cơ quan tiếp nhận


     (Ký, đóng dấu)

(1) Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến UBND cấp tỉnh nơi tổ chức hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh, Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi tổ chức hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh.


(2)Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.
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13. Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, Trung ương hoặc toàn đạo


13.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng quy định; 


- Nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; 


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


13.2. Cách thức thực hiện: Nộp gián tiếp qua đường bưu điện.


13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, đại hội;


- Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


13.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ


13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


13.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


13.7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận


13.8. Phí, lệ phí: Không


13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị tổ chức Hội nghị thường niên, đại hội (Mẫu M9)


13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


13.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004;


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


- Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......, ngày ......tháng ......năm ......




ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI



    Kính gửi:    (1)……………………………………………..



Căn cứ Điều 18 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 23; 24; 25 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


     Căn cứ (2) 
;


Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa): 
;


Người đại diện:
;


Chức vụ................................................Phẩm trật tôn giáo



Đề nghị tổ chức thường niên, đại hội với nội dung:


- Lý do tổ chức...................................................



- Địa điểm tổ chức.....................................................



- Thời gian tổ chức 



- Dự kiến thành phần tham dự



- Dự kiến số lượng người tham dự



- Cam kết của tổ chức tôn giáo thực hiện đúng nội dung đề nghị.


Đính kèm đơn gồm: Kế hoạch chi tiết, chương trình tổ chức, các văn bản khác có liên quan hội nghị, đại hội.


    Ngày ... tháng ... năm ...               TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

    Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


    Cơ quan tiếp nhận


     (Ký, đóng dấu)


(1) Tổ chức tôn giáo cơ sở hội nghị thường niên, đại hội gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện; hội nghị đại hội dấp trung ương hoặc toàn đạo gửi hồ sơ đến Ban Tôn giáo Chính phủ; hội nghị, đại hội không thuộc hai trường hợp trên gửi hồ sơ đến UBND cấp tỉnh.


(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.
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14. Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


14.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng quy định; 


- Nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; 


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


14.2. Cách thức thực hiện: Nộp gián tiếp qua đường bưu điện.


14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị nêu rõ tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ.



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


14.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ


14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


14.6 Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


14.7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận


14.8. Phí, lệ phí: Không


14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở Tôn giáo (Mẫu M19)


14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


14.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


- Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......, ngày ......tháng ......năm ......




ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC


CÁC CUỘC LỄ DIỄN RA NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO



    Kính gửi:     (1)…………………………………………….



Căn cứ Điều 25 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 26 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


     Căn cứ (2)
;


     - Tên tổ chức tôn giáo cơ sở (Chữ in hoa)
;


     - Người đại diện



     - Chức vụ……………………Phẩm trật tôn giáo
Đề nghị được tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung:


      - Tên cuộc lễ……………………………….




- Người chủ trì cuộc lễ…………………………………………..
  


      - Thời gian tổ chức cuộc lễ



     - Địa điểm tổ chức



     - Thành phần, số lượng tham dự
  


     - Cam kết của người tổ chức tôn giáo cơ sở về việc thực hiện nội dung đề nghị và bảo đảm trật tự vệ sinh môi trường.


     Ngày ... tháng ... năm ...                 TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO   


    Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                     (Ký, ghi rõ họ tên)


      Cơ quan tiếp nhận


     (Ký, đóng dấu)


(1) Tổ chức tôn giáo đăng ký với UBND cấp huyện nơi diễn ra các cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đăng ký với UBND cấp tỉnh nơi diễn ra cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.
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15. Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình tôn giáo

15.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng quy định; 


- Nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; 


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


15.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a)Thành phần hồ sơ


- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng;


- Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình;


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;


-Ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh.



b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)


15.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ


15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


15.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


15.7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận


15.8. Phí, lệ phí: Không


15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


15.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


16. Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo


16.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng quy định; 


- Nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; 


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


16.2. Cách thức thực hiện: Nộp gián tiếp qua đường bưu điện.


16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ



- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian thực hiện quyên góp, cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp



- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


16.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ


16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


16.6. Cơ quan thực hiện TTHC 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


16.7. Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo tiếp nhận


16.8. Phí, lệ phí: Không


16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản thông báo tổ chức Quyên góp


16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


16.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


- Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......, ngày ......tháng ......năm ......




BẢN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP



    Kính gửi:     (1)………………………………………….



Căn cứ Điều 28 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 30 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


     Căn cứ (2)
;


     Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa)
;


     Trụ sở tại



Thông báo tổ chức quyên góp với nội dung:


- Mục đích quyên góp……………………………….




- Phạm vi tổ chức quyên góp……………………………………………….  


     - Thời gian thực hiện quyên góp



     - Cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp.


     - Cam kết của tổ chức tôn giáo về việc thực hiện nội dung thông báo.


    Ngày ... tháng ... năm ...                 TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO   


    Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                     (Ký, ghi rõ họ tên)


    Cơ quan tiếp nhận


     (Ký, đóng dấu)


(1) Thông báo với UBND cấp xã nơi tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã, thông báo với UBND cấp huyện nơi tổ chức quyên góp vượt qua ngoài phạm vi một huyện, thông báo với UBND cấp tỉnh nơi tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện.


(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.


    20 Biểu mẫu hướng dẫn hoạt động tôn giáo.

17. Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh


17.1. Trình tự thực hiện


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng quy định; 


- Nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; 


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể;


- Hồ sơ đầy đủ được chuyển đến phòng chuyên môn của Ban Tôn giáo xử lý, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;


- Nhận kết quả tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


17.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


17.3.Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ


- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức, nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam, tôn chỉ, mục đích, phạm vi hoạt động, số lượng tín đồ của tổ chức vào thời điểm đăng ký, dự kiến nơi đặt trụ sở, nơi thờ tự của tổ chức;


- Giáo lý, giáo luật và bản tóm tắt nội dung giáo lý, giáo luật;


- Danh sách dự kiến những người đứng đầu tổ chức (là công dân Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự, có uy tín trong tổ chức).



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


17.4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ


17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


17.6. Cơ quan thực hiện TTHC 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nội vụ


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo


17.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận


17.8. Phí, lệ phí: Không


17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo (Mẫu A2.1)


17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


17.11. Căn cứ pháp lý của TTHC


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18/6/2004.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


- Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (TP)    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Tên cơ quan QLNN về Tôn giáo
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Số:…………/CN-……..

 ......, ngày ......tháng ......năm ......



GIẤY CHỨNG NHẬN 


Về việc đăng ký hoạt động tôn giáo




TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO CẤP TỈNH



Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 6 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;



Xét hồ sơ xin đăng ký hoạt động tôn giáo của ……(1) do ông (bà) ..………...…………….là đại diện,


Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho:


Tên tổ chức (chữ in hoa) 



Tên giao dịch quốc tế (nếu có)



Năm hình thành tại Việt Nam



Tôn chỉ, mục đích hoạt động



Phạm vi hoạt động



Trụ sở chính 



Được hoạt động tôn giáo trong khuôn phổ pháp luật Việt Nam; theo nội dung đăng ký đã được phê duyệt./.



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN



QLNN VỀ TÔN GIÁO CẤP TỈNH



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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